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	BỘ TƯ PHÁP                

NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM MINISTRY OF JUSTICE
	PHÁI ĐOÀN LIÊN MINH CHÂU ÂU TẠI VIỆT NAM

EUROPEAN UNION
	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC 

UNDP


PHIÊN THẢO LUẬN VỀ HOÀN THIỆN VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI
Khách sạn Hilton Hanoi, số 1 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Ngày 9  tháng 8 năm 2019

Chủ tọa: 

- Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp

- Bà Axelle Nicaise - Đại biện lâm thời Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

- Bà Caitlin Wiesen - Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam
	Thời gian
	Nội dung

	08:15 – 08:30
	Ðăng ký đại biểu

	08:30 – 08:35


	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 

Ông Nguyễn Hữu Huyên - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

	08:35 – 09:00

	Phát biểu khai mạc 

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bà Axelle Nicaise - Đại biện lâm thời Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam 

Bà Caitlin Wiesen - Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam

	09:00 – 10:30
	Phiên thảo luận thứ nhất: Chia sẻ thông tin về pháp luật chính sách về chống phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và thực tiễn thi hành
Đồng chủ trì:

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bà Axelle Nicaise - Đại biện lâm thời Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam 

Bà Caitlin Wiesen - Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam 
Bài trình bày và tham gia thảo luận

- Chính sách, pháp luật về xử lý các hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái và bạo lực trên cơ sở giới  
Đại diện Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp
- Thực thi các cam kết quốc tế về chống phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chuẩn mực và kinh nghiệm quốc tế trong phòng chống bạo lực giới và phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái

Ông Nick Booth Đại diện UNDP
Thảo luận

	10:30 – 10:45
	Giải lao

	10:45 – 12:15
	Phiên thảo luận thứ hai: Nâng cao hiệu quả chống phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 
Đồng chủ trì:

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bà Axelle Nicaise - Đại biện lâm thời Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam 

Bà Caitlin Wiesen - Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam 
Bài trình bày và tham gia thảo luân:
- Pháp luật và thực tiễn trợ giúp pháp lý đối với các nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em bị bạo lực giới, phân biệt đối xử và giải pháp hoàn thiện.

Đại diện Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

- Phòng, chống bạo lực gia đình: pháp luật và thực tiễn thi hành
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an

- Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng chống bạo lực giới
Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình

Thảo luận

	12:15 – 12:30
	Tổng kết và bế mạc Phiên thảo luận 

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp

	12:30
	Ăn trưa


CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ 
CÁC HÀNH VI PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ, TRẺ EM GÁI 
VÀ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI


Đỗ Đức Hiển - Vụ trưởng

Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, Bộ Tư pháp

Trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc phòng, chống và xử lý đối với các hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gáivà bạo lực trên cơ sở giới. Các giải pháp đã và đang được triển khai thực hiện tập trung vào một số công việc như: (1) hoàn thiện hệ thống pháp luật, (2) nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật pháp luật và (3) thực hiện các biện pháp cụ thể về kinh tế, xã hội, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực này. 


Chuyên đề này sẽ tập trung đánh giá về việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, đặc biệt là pháp luật hình sự của Việt Nam về xử lý hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái, bạo lực trên cơ sở giới với tính chất là công cụ pháp lý nghiêm khắc nhất để xử lý các hành vi này.


1. Một số nét khái quát về quá trình hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về bình đẳng giới; phòng, chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới


- Năm 2006, Luật Bình đẳng giới được ban hành nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguôn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Luật cũng đã quy định các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong từng lĩnh vực cụ thể và trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc đảm bảo bình đẳng giới. Các hành vi cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức và bạo lực trên cơ sở giới bị nghiêm cấm theo quy định của Luật. Đặc biệt, Luật cũng quy định việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đây là một trong những nội dung bắt buộc đánh giá, thẩm định trước khi văn bản được ban hành.


- Năm 2007, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được ban hành, đánh dấu một bước quan trọng trong việc bảo vệ người phụ nữ. Theo quy định của Luật, các hành vi như hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính, cưỡng ép quan hệ tình dục, cưỡng ép tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ… là những hành vi bị nghiêm cấm. Đặc biệt, trước đây với tâm lý của người Á Đông, bạo lực gia đình, trong đó có bạo lực tình dục giữa người chồng với vợ được coi là vấn đề riêng tư của họ, ít có sự can thiệp từ bên ngoài. Tuy nhiên, với quy định của Luật này, Nhà nước đã có những biện pháp can thiệp cụ thể đối với trường hợp xảy ra bạo lực gia đình, chẳng hạn như: các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ nạn nhân; cấm tiếp xúc giữa nạn nhân bị bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực theo quyết định của Toà án…


- Năm 2010,Luật Phòng, chống mua bán người quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm của các bộ, ngành trong phòng, chống mua bán người, góp phần tăng cường khung pháp lý cho việc bảo đảm quyền của người phụ nữ khỏi hành vi mua bán người, tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao hoặc tiếp nhận người, trong đó không loại trừ nguy cơ bị bóc lột tình dục…

- Năm 2013, Hiến pháp Việt Nam trên cơ sở kế thừa các bản Hiến pháp trước đó, tiếp tục ghi nhận và phát triển các quy định về bình đẳng giới, trong đó có các quy định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. 2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội (Điều 16); Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới (Điều 26); nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động  (Điều 35); quy định nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (Điều 36)... Điều này cho thấyViệt Nam đã chủ động và thể hiện rõ quyết tâm thúc đẩy bình đẳng giới. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, các đạo luật mang tính chất rường cột như Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và một số đạo luật khác như Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật trẻ em… và các văn bản quy định chi tiết thi hành đều có những quy định góp phần hoàn thiện khung pháp lý liên quan tới bình đẳng giới nói chung, phòng chống phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái và bạo lực trên cơ sở giới nói riêng. 

Bên cạnh đó, sau khi phê chuẩn Công ước CEDAW năm 1982,thời gian qua Việt Nam cũng đã ký kết nhiều Công ước quốc tế khác về quyền con người có liên quan đến giới, phòng chống bạo lực giới.


2. Chính sách, pháp luật hình sự về xử lý hành vi phân biệt đối xử đối với phụ nữ, trẻ em gái


Mặc dù Bộ luật hình sự (BLHS) không có điều khoản về phân biệt đối xử đối với phụ nữ, trẻ em gái nhưng có một số quy định tập trung chủ yếu để bảo vệ nhóm đối tượng này. Điều 165 quy định hành vi của một người vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị xử lý hình sự về tội xâm phạm quyền bình đẳng giới. Khung hình phạt cao nhất đối với người thực hiện hành vi phạm tội là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Người phạm tội này còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. So với BLHS năm 1999, BLHS năm 2015 đã mở rộng phạm vi các lĩnh vực hoạt động đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội cho phù hợp với điều kiện phát triển mới, đồng thời bổ sung 01 khung tăng nặng trách nhiệm hình sự với mức hình phạt tù cao nhất được tăng từ 01 năm lên 02 năm và bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính đối với người phạm tội.


Bên cạnh đó, Điều 52 quy định trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, đồng thời, trong nhiều trường hợp hành vi phạm tội đối với phụ nữ hoặc trẻ em là tình tiết tăng nặng định khung trách nhiệm hình sự tại các điều luật về tội phạm cụ thể (ví dụ: tội giết người (Điều 123); tội đe dọa giết người (Điều 133); tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134); tội bắt, giữ hoặc giam người trái phép (Điều 157); tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật (Điều 162); tội bức cung (Điều 374).

Ngoài ra, đối với phụ nữ, trẻ em là người phạm tội, chính sách xử lý hình sự cũng thể hiện quan điểm nhân đạo, bảo vệ tốt hơn (ví dụ: đối với phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thì không áp dụng, không thi hành án tử hình; không áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; chính sách xử lý hình sự phải bảo đảm vì lợi ích tốt nhất đối với người dưới 18 tuổi;...). 


3. Chính sách, pháp luật hình sự về xử lý hành vi bạo lực trên cơ sở giới


3.1.Nhóm tội xâm phạm quyền được bảo đảm an toàn vềtính mạng, sức khỏe


Về cơ bản, các quy định củaBLHS về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe nhằm bảo vệ con người nói chung, nhưng trong một số trường hợp thì phụ nữ, trẻ em là đối tượng được bảo vệ cao hơn. Điều này thể hiện ở một số tội danh cụ thể của Bộ luật quy định xâm hại phụ nữ hoặc phụ nữ mà biết có thai, người dưới 18 tuổi hoặc dưới 16 tuổi là tình tiết tăng nặng định khung trách nhiệm hình sự (tội giết người -Điều 123; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác - Điều 134; tội hành hạ người khác - Điều 140;...).  BLHS cũng quy định một loạt các tội danh khác về xâm hại tính mạng, sức khỏe con người, bao gồm cả phụ nữ, như tội bức tử (Điều 130); tội đe dọa giết người (Điều 133), tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 135); tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ (Điều 137);...


Chính sách xử lý hình sự đối với nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe đối với phụ nữ, trẻ em cũng nghiêm khắc hơn đối với nam giới. Mức hình phạt cao nhất có thể áp dụng đối với trường hợp giết phụ nữ có thai hoặc người dưới 16 tuổi, mức hình phạt có thể áp dụng trong trường hợp này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (khoản 1 Điều 123); mức hình phạt cao nhất đối với người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, bao gồm phụ nữ có thai hoặc người dưới 16 tuổi là hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 


3.2.Nhóm tội xâm hại quyền tự do, an toàn tình dục, bóc lột tình dục


Để bảo đảm phù hợp với tính chất của mỗi loại hành vi phạm tội cũng như phù hợp với từng đối tượng bị xâm hại, BLHS quy định nhiều tội phạm liên quan đến các hình thức xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em gái khác nhau, đồng thời phân chia theo độ tuổi của nạn nhân. BLHS quy định rõ nhóm tội phạm xâm hại tình dục người từ 16 tuổi trở lên bao gồm tội hiếp dâm (Điều 141) và tội cưỡng dâm (Điều 143); nhóm tội xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi bao gồm:tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142), tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144), tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145), tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146), tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147).Ngoài ra, Bộ luật cũng quy định nhóm tội danh liên quan đến bóc lột tình dục phụ nữ, trẻ em: tội chứa mại dâm (Điều 327); tội môi giới mại dâm (Điều 328); tội mua dâm người dưới 18 tuổi (Điều 329) và tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (Điều 326).


- Tội hiếp dâm (Điều 141); hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142)


Theo quy định tại Điều 141 thì hiếp dâm hành vi của bất kỳ người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn của nạn nhân. Hình phạt thấp nhất đối với người phạm tội là phạt tù từ hai năm và cao nhất là đến hai mươi năm tù hoặc tù chung thân. 


Theo quy định tại điều luật có các trường hợp: (1) dùng sức mạnh thể chất tác động lên thân thể của người khác để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn của họ, như trói, giữ chân tay; đánh nạn nhân,...; (2) dùng lời nói, cử chỉ, hành động để thể hiện việc sẽ dùng sức mạnh thể chất xâm hại tính mạng, sức khỏe của nạn nhân, làm họ tê liệt ý chí để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn của họ; (3) lợi dụng tình trạng nạn nhân hạn chế hoặc mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi hoặc không thể chống cự được (do đang bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn bị ngất hay bị mê man bất tỉnh do dùng chất kích thích hoặc thuốc an thần, bị tâm thần... ) để thực hiện hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn của họ (4) dùng thủ đoạn khác làm nạn nhân lâm vào tình trạng không thể kháng cự được để thực hiện hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác trái ý muốn của họ, như cho uống thuốc mê, thuốc ngủ,...


Các dấu hiệu cấu thành tội phạm hiếp dâm nêu trên cũng là dấu hiệu cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại Điều 142 của BLHS. Tuy nhiên, trường hợp nạn nhân là người dưới 13 tuổi thì các thủ đoạn và dấu hiệu "trái ý muốn của nạn nhân" không phải là bắt buộc. Điều này có nghĩa là, hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi, trong mọi trường hợp đều là hiếp dâm trẻ em. Do trẻ em là đối tượng được Nhà nước bảo vệ đặc biệt, nên chính sách xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em rất nghiêm khắc, khung hình phạt cao nhất có thể áp dụng đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi là phạt tù đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.


- Tội cưỡng dâm (Điều 143); cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144)


Theo quy định tại Điều 143 thì cưỡng dâm là hành vi của bất kỳ người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác. Hình phạt thấp nhất đối với người phạm tội là phạt tù từ một năm và cao nhất là đến mười tám năm tù.


Các dấu hiệu cấu thành tội phạm cưỡng dâm nêu trên cũng là dấu hiệu cấu thành tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tại Điều 144 của BLHS.Tuy nhiên, chính sách xử lý đối với người thực hiện hành vi cưỡng dâm trẻ em nặng hơn rất nhiều với khung hình phạt tù cao nhất là từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.


- Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145)


Nhằm đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gái hiện nay, BLHS cũng xử lý hình sự đối với người từ đủ 18 tuổi trở thực hiện hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổinếu không thuộc trường hợp cấu thành tội hiếp dâm hoặc cưỡng dâm. Trong trường hợp này được hiểu là giao cấu hoặc quan hệ tình dục có sự đồng thuận giữa người phạm tội và nạn nhân, nhưng do nạn nhân là trẻ em nên cần được Nhà nước bảo đảm về an toàn tình dục. Hình phạt áp dụng đối với người phạm tội là phạt tù từ một năm đến mười lăm năm tù.


- Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146)


Theo quy định tại Điều 146 thì cấu thành tội phạm là khi người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác. Hình phạt có thểáp dụng đối với người phạm tội là phạt tù từ sáu tháng đến mười hai năm.


- Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147)


Để phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, BLHS năm 2015 bổ sung tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, theo đó, người nào từ đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức thì sẽ bị xử lý hình sự. Hình phạt thấp nhất đối với người phạm tội là phạt tù từ sáu tháng và cao nhất là đến mười hai năm tù.


- Các tội phạm về mại dâm: Các hành vi bạo lực về tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái còn được pháp luật hình sự ghi nhận dưới hình thức các tội danh về mại dâm, bao gồm: tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm và tội mua dâm người dưới 18 tuổi. 

3.3. Nhóm tội mua bán người, mua bán trẻ em

Trên cơ sở kế thừa các quy định của BLHS năm 1999, đồng thời để bảo đảm sự tương thích với yêu cầu của Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trịtội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (bổ sung UNTOC), BLHS đã sửa đổi cơ bản tội mua bán người (Điều 150) và tội mua bán người dưới 16 tuổi (Điều 151) theo hướng mô tả cụ thể hành vi buôn bán người gắn với thủ đoạn và mục đích của hành vi phạm tội. Cụ thể:  

- Về hành vi: i) chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; ii) chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; iii) tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện các hành vi nêu trên.

-Về mục đích: buôn bán người là nhằm bóc lột, đây là dấu hiệu bắt buộc, gồm các hình thức cụ thể như lợi ích vật chất, bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác.

- Về phương thức, thủ đoạn: dùng bạo lực hay đe dọa dùng bạo lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác. Riêng đối với trường hợp nạn nhân là người dưới 16 tuổi thì thủ đoạn phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc.


Người thực hiện hành vi phạm tội mua bán người có thể bị xử phạt tù với khung hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm (khoản 3 Điều 151); trong khi đó, nếu nạn nhân là người dưới 16 tuổi thì khung hình phạt cao nhất là từ 18 năm tù đến 20 năm hoặc tù chung thân. 


3.4. Nhóm tội về bóc lột lao động

Ngoài các hành vi bạo lực về tính mạng, sức khỏe, tình dục, phụ nữ và trẻ em gái cũng có thể trở thành đối tượng bị bóc lột về sức lao động. Do đó, đối với trường  hợp dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc phụ nữ mang thai, trẻ em phải lao động mà gây ra những tổn thất nhất định về sức khỏe đối với nạn nhân hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý về tội cưỡng bức lao động tại Điều 297 với mức hình phạt tại khoản 2 từ 2 năm đến 07 năm. Trường hợp sử dụng người lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định mà gây ra những tổn thất nhất định về sức khỏe đối với nạn nhân hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi (Điều 296).

3.5. Các hành vi bạo lực trên cơ sở giới trong hôn nhân gia đình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nghiêm cấm một loạt hành vi có tính chất bạo lực trên cơ sở giới trong gia đình. Để bảo đảm xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm, Bộ luật Hình sự cũng quy định 01 chương riêng về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình - là những hành vi vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam. Thực tiễn đấu tranh chống các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình cho thấy những hành vi trong hôn nhân và gia đình xảy ra phần lớn là do ảnh hưởng của tư tưởng hôn nhân và gia đình phong kiến đã ăn sâu trong tiềm thức của con người với nhiều hủ tục lạc hậu, tư tưởng trọng nam, khinh nữ, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái.

Trong 07 tội danh về hôn nhân, gia đình có các tội liên quan trực tiếp tới bạo lực trên cơ sở giới như tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ hoặc cản trở người khác ly hôn (Điều 181); tội tổ chức tảo hôn (Điều 183); tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng. 

4. Một số đánh giá và đề xuất, kiến nghị


Cùng với khung pháp luật chung các chính sách, pháp luật hình sự là công cụ pháp lý hữu hiệu để phòng, chống các hành vi phân biệt đối xử, bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các hành vi xâm phạm các quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em gái. Trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để tiếp tục hoàn thiện các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này, mà cụ thể là việc ban hành BLHS với nhiều quy định mới, bảo đảm phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạmcũng như bảo đảm tính thương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, qua đó tạo cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng hơn, tạo thuận lợi cho các cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng thống nhất để xử lý các tội phạm phân biệt đối xử, bạo lực trên cơ sở giới một cách hiệu quả hơn.


Tuy nhiên, thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy thực thi pháp luật về xử lý phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ, trẻ em thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, hiệu quả chưa cao
. Để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi phân biệt đối xử, bạo lực trên cơ sở giới, đấu tranh chống bạo hành đối với phụ nữ, một mặt phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật, mặt khác cần đẩy mạnh hơn nữa chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luậttrong lĩnh vực này. 


a)Dưới góc độ chính sách, pháp luật hình sự, BLHS quy định tương đối cụ thể về các hành vi bạo lực với phụ nữ, trẻ em cả về thể chất và tinh thần, tuy nhiên, cũng còn một số vấn đề cần tập trung xử lý, cụ thể như sau:


- Do kỹ thuật lập pháp hình sự, một số dấu hiệu hoặc tình tiết cấu thành tội phạm về bạo lực đối với phụ nữ chưa được quy định cụ thể trong BLHS như dâm ô, khiêu dâm, các thủ đoạn khác,... trong thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền cần ban hành văn bản hướng dẫn để áp dụng thống nhất.


- Một số hành vi về bạo lực tình dục như dâm ô là hành vi nguy hiểm đối bất kỳ cá nhân nào bị xâm phạm, tuy nhiên, BLHS mới tập trung bảo vệ người dưới 16 tuổi. Bên cạnh đó, trong thực tiễn các hành vi bạo lực tình dục đối với phụ nữ, trẻ em rất đa dạng, dưới nhiều hình thức mà pháp luật hình sự còn chưa đề cập cụ thể như tấn công tình dục, quấy rối tình dục, rủ rê, mồi chài (grooming); phạm vi xử lý hình sự cũng như hành vi cấu thành phạm tội trong một số trường hợp cũng chưa thực sự phù hợp với yêu cầu của quốc tế như vấn đề về văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em;... Do đó, trong thời gian tới, để bảo đảm xử lý nghiêm minh các hành vi phân biệt đối xử, bạo lực giới, tăng cường bảo vệ phụ nữ, trẻ em, cần rà soát pháp luật, nghiên cứu pháp luật quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các nước để hoàn thiện một bước pháp luật hình sự 


- Thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình cho thấy, bạo lực gia đình xảy ra phổ biến nhưng rất ít các vụ việc được xử lý hình sự do truyền thống văn hóa và nhận thức của người Việt về giá trị gia đình, cũng như cơ chế ưu tiên hòa giải tại cộng đồng, các vụ việc được xử lý hình sự thông thường là vụ việc điển hình, xâm phạm tính mạng hoặc xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe, nhân phẩm của phụ nữ. Để tạo cơ chế đấu tranh hiệu quả hơn trong việc xử lý các hành vi phạm tội bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình,có thể cân nhắc để bảo đảm rằng tình tiết bạo hành đối với phụ nữ trong gia đình được quy định đầy đủ trong các cấu thành tăng nặng tại các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người.
- Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nhiều hành vi bạo lực với phụ nữ cấu thành tội phạm chỉ được giải quyết khi có đơn yêu cầu khởi tố của người bị hại, do đó dẫn đến một thực tế là nhiều trường hợp người bị hại bị đe dọa, dụ dỗ, mua chuộc để không tố giác hành vi vi phạm, dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Do đó, để có thể xử lý triệt để các vụ việc bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em cần rà soát để loại bỏ việc khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, nhất là các tội cố ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khoẻ người khác, hiếp dâm, cưỡng dâm. 

b) Dưới góc độ tổ chức thi hành pháp luật, để tăng cường hiệu quả bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái, cần chú trọng các giải pháp phòng ngừa, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cộng đồng để nhận diện, phát hiện vi phạm và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, trong quá trình xử lý vụ án cần lấy nạn nhân làm trung tâm, bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý, được hỗ trợ, chăm sóc y tế, tâm lý, được bảo vệ bí mật đời tư, cũng như các biện pháp hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra một giải pháp cũng cần tính đến là tăng cường năng lực thực thi pháp luật thông qua việc bồi dưỡng tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án về bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. 

THỰC THI CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ
CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI
VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI

-Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội-

[image: image2.png]I. Mdt s6 cam két qudc té vé chdng phan biét d5i x&r
v@i phu ni¥, tré em gii va phong chdng bao lyc trén
co'sé gidi

* Tuyén ngdn qudc t& vé nhan quyén (UDHR)

* Céng uwéc cla Lién hgp quéc vé Xéa bd mei hinh thirc
phén biét d&i x{r chéng lai phy nit (CEDAW)

* Céng wéc Quyén tré em (CRC)

* Cdng uéc vé cac quyén dan sy va chinh trj (ICCPR)

* Cwonglinh hanh déng Bac Kinh

* Cong wdc s6 100 cla ILO v& tra luong binh déng

* Cdnguécsd 111 cla ILO vé phan biét d6i x\ (trong viéc
1am va nghé nghiép)
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1. Hé théng phap luat Viét Nam

v Hién phép nam 2013

+Lujt Binh ding gi6i ban hanh nim 2006

v'Lujt Tré em nam 2014

vB lujt Lao dong nim 2012

v'Lujt Phong chéng bao lrc gia dinh nim 2007

¥'Nghi dinh 70/2008/ND-CPngay 04/6/2008 ciia Chinh phii quy dinh chi tiét
mdtsé didu ciia Luat BBG

v'Nghi dinh 56 48/2009/ND-CPngay 19/5/2009 ciia Chinh phu quy dinh vé
cac bién phap bao dam BBG

v'Nghi dinh s‘é 55/2009/ND-CPngay 10/6/2009 quy dinh xir phat vi pham
hanh chinh vé BBDG
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1. Hé théng phap luat Viét Nam

v Chlmug’tri.l’lh hanh déng cia Chinh phu giai doan dén nam 2020 thyuc hién
Nghi quyétsé 11-NQ/TW ngay 27/4/2007 ciaBo 'Chiuhm vé cdng tac phu nir
théi ky ddy manh cong nghiép héa, hién dai héa dat mrée (kém theo Nghi
quyétsd 57/NQ-CPngay 01/12/2009)

v Chién hrgc quéc gia BDG giai doan 2011—2020

v'Chuong trinh quéc gia v& BDG giai doan 2011-2015

v'Chuong trinh hanh déng quéc gia vé BDG giai doan 2016 — 2020

v'Pé an Phong ngira va img phé vai bao luc trén co s& gidi giai doan 2016-
2020, tAm nhin dén nim 2030
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2. Thue thi cac cam két qubc té vé chéng phan biét dbi x(r véi phu nir,

tré em gai va phong chdng bao Iurc trén co sé gidi

2.1.Trong linh vwc chinh tri

v'Luit Bu cir dai bidu Quéchdi va dai biéu Hi déng nhan dan (Luat s6
85/2015/QH13) di c6 nhimg quy dinh v& s6 luvong phu nit dwoc gii thiéu img

ciia dai biéu Quéc hdi va Hai ddng nhan dan

¥'Nghi dinh 56 05/2011/ND-CPngay 14/01/2011 vé cong tic dan tdc, tai Diéu

11 ¢6 quy dinh bao dam ty 1€ hop 1y can bd ngudi dan tc thiéu s, wu tién can

bé nit vao cic co quan, t chirc trong hé théng chinh tri cac cip

+'Huéng din ciia Ban T chirc Trung wong, s6 22-HD/BTCTW ngay
2/10/2008 vé& cong tac quy hoach can b xac dinh co cu nit trong cép iy vién

tinh, thanh khoang 10-15%.

v'Han ché: sw khac biét vé d6 tudi nghi hwu theo quy dinh 1a du 55 tudi déi véi
ni¥va di 60 tudi d6i v6i nam din dén su phan biétdo tudi trong quy hoach, bd
nhiém, d& bat giltanam gidi va phu nir
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2.2. Trong linh virc kinh t&

v Doanh nghiép sir dung nhidu lao déng ni dwgc wu dii vé thué va tai chinh
theo quy dinh ciia phép ludt

v Lao déng nit khu virc néng thén dugc hd tro tin dung, khuyén ndng,
khuyén14m, khuyén ngu theo quy dinh ciia phap ludt

v Han ché: Miic dii ¢6 sur gia ting vé ty 18 nir 1am chi doanh nghiép, tuy
nhién phu ni¥ vAn tip trung chi yéu trong cic doanh nghiép c6 quy md siéu
nhé vanhé. C6 t6i 98% s6 DNNVV do phu nir 1am chii c6 quy mé siéu
nhé va nho, trong d6 doanh nghiép quy mé siéu nhé chiém 72%, cac doanh
nghiépnhé con lai chiém 27% din dén nhitg khé khin nhét dinh trong
tiép cin vdi cac hd trg vé v6n cho doanh nghiép.
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2.3. Trong linh virc lao dong

vBb luatLao d@ug 2012 quy dinh quyén binh déng v& lao d6ng, viéc lam cho
calao d6ng nam va lao déng nir

v lep ludtlao doug khuyén khich uglrm str dung lao déngwu tién tuyén dung,
sir dung phu nit vao 1am viéc khi nguoi d6 di diéu kién, tiéu chuén 1am céng
viéc phu hop véi ca nam va nir

v'DPaotao, bdi dudng ning cao ning hrc cho lao d6ng nir

P& an “Pao tao nghé cho lao déng ndng thon dén nim 2020” (Quyétdinh sé
l956/QB-'ITg)

Péan “Ho trg phu nit hoc nghé, tao viéc 1am giai doan 2010—2015” (Quyét
dinhsé 295/QD—'ITg ngay 26/2/2010)

+'Han ché: P§ tudi nghi huu khéng binh déng giita nam va nir 1am han ché co
hdiviéc lam, thang tién ciia phu nir
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2.4_Trong linh virc gido duc dao tao N .

v Quy dinh binh déing cho nam va nit vé 36 tudi di hoc, co hdi va diéu kién hoc

v Hb trg ngudi hoc 1a phu nit, lao dong néng thén khi tham gia cic chwong trinh
dao tao trinh 46 so véca’cchuqngm‘nidﬁatgoduénthéngdugchﬁm
chi phi dio tao (Ludt Gido duc nghé nghiép)

v Ldng ghép gidi vio churong, trinh, sich gido khoa gido duc phé théng va thuc
hiénra soétyiph@mbinhdgﬁnggiéi trong sach giao khoahi§n hanh

v Dio tao nghé cho lao dong nir tip trung Yéu cdc nganh nghé néng nghiép
(chiém 62%), nghé phi néng nghiép (chiém 38%) dwgc thue hién chi yéu &
nhitng viing chuyén d6i muc dich sir dung dt giin vdi chuyén dich co cin kinh
te.

v Han ché:
- 'lr();rllestz/éemgaiacécﬁnhmiénnmdihgcwnmép,oémchichiémkhoang
-15%.
= Khoing cich giGi ¢ bic san dai hoc 13 kha lon
= Ty 1€ lao d6ng nit chwra qua dao tao cia ca nude con & mirc cao 87,1%, trong
do, khu vire n6ng thén la 92,8% va khu vire thanh thi 1a 71,2%
= Dinh kién gidi trong cic tai liéu gido duc va sich gido khoa vin con tn tai
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lyc trén co s& gidi

2.5. Trong linh vurc khoa hoc cong nghé

¥'Luiit Khoa hoc cong nghé ban hanh nim 2013 quy dinh ca nhén c6 quyén tir do

sang tao, binh dang trong hoat d6ng khoa hoc va cong nghé, khong phéin biét nam

vanit

v Tir niim 1985, Gidi thuéng Kovalevskaia lwa chon cic nha khoa hoc nir hay tip

thé khoa hoc nif tiéu biéu trong nim dé trao giai. Gidi thudng c6 tinh thudng nién

nay da gop phin dong vién, khich 1€ phu nir Viét Nam tham gia nghién ciru va img

dungkhoa hoc

v'Han ché:

=Thurc té cho théy, vin con mét khoang cach kha xa giita nam va nit trong hoat

dongkhoa hoc va cong nghé.

=Pinh kién gi¢i vin con t6n tai dudi nhiéu hinh thirc, phu nit vin chiu trich nhiém

chinh trong chim soc gia dinh nén khong co nhiéu thoi gian cho nghién ciru khoa

hoc; mt s6 phu nif ¢6 tr tirong “an phin™ lam tron vai nguoi phu nif trong gia

dinh, kh6ng tham gia nghién ciru khoa hoc.

=Mit khic, quy dinh phu nit nghi huu sém hon nam giéi 5 niim ciing la yéu t6 tic

dong tdi qua trinh nghién ciru khoa hoc ciia phu nir.
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2.6. Trong linh virc van hoa, théng tin, thé duc, thé thao

v Truyén théng vé binh déing giéi trén cic phuong tién truyén théng duoc diy
manh trong théi gian qua

v Cic chucmg trinh phatthanhva truyén hinh v& binh ding gidi da dugc thc hién
biing ca tiéng Viét va tiéng din t6c

v Tap huéin klen thikc giGi cho ddi ngii phong vién, bién tip vién. Mang ludi cin bd
truyén théng vé binh ding gii doc thiét lap vi duy tri

/Tmng linh vurc thé duc, thé thao, cic vin donngn nif vi nam dd c6 nhiéu céng
hién va dong gnp vio thinh tich chung ciia nén thé thao Viét Nam. Trong 10 nim
quaty 18 nit vin d6ng vién thé thao ding cfip cao c6 xu hiréng ting

v'Han ché:

=Phiéin nhiu cic chuyén muc vé binh diing gidi dwoc phit song chira mang tinh
thuong xuyén

=Mic du xuat hién vai thn sufit Ién, nhung phu nir chi luén & nhimg vi tri “té gia
?lﬁlw , gin vdi “bép miic”, quéin quanh trong khéng gian hep tir nha ra chg, siéu
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2.7.Trong linh virc y té

¥ Chinh séch b trg cho phu ni thudc hd nghéo 1a ngudi dan tdc thidu sb sinh
con ding chinh sach din s6

vKiém soat mét can bing gidi tinh khi sinh

+'Huéng din quéc gia cac dich vu chim séc sirc khoé sinh san,

v'Han ché:

=viéc ﬁép cén dich vu cham séc sirc khée sinh san cia phu nit ving néng thén,
ving dan tc thiéu s6 con han ché.

=Ty suit tir vong me con cao so véi mdt sé nudc trong khu vuc.

=Tinh trang mét céin biing gidi tinh khi sinh tai mét s5 dia phuwong con kha lon,
dic biét tai khu vuc dong bang song Hong
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2.8. Phong chéng bao Iuc trén co sé gidi

v'Lujt Phong chéng bao luc gia dinh 2007

+Chién hrge quéc gia v& binh ding gidi giai doan 2011 —2020

v Cic hoat d6ng ning cao nhén thirc cho phu nir

¥Cac mé hinh phong chéng muaban phy nir, tré em, phong chéng bao luc gia
dinh nhw nha tam lanh, dia chi tin ciy tai cdng dong, phong thamvan...

v’Két qua nghién ciru quéc gia vé bao hrc giadi.uh déi véi phu nir

+'Han ché: Vin dé bao lwc d6i vai phu nir, s6 hegng cac dich vu cung cép van
conhan ché, dinh kién gidi van con ning né




[image: image13.png]lll. Mot s& d@é xuat, kién nghi

Tiéptuc hoan thiénhé théng chinh sach, phap luat dap img yéu cu ciia cac
cam két qubc té

Déy manh cac hoat dong thim tra, giam sat 18ng ghép vén dé binh ding
gidi trong xay dung cac van ban phap lujt

Ting cudng truyén théng, daotao, bbi dudng, tip huén ning cao nhén thirc
vaning cao ning hrc vé chong phén biét d6i xir v6i phu i, tré em gai va
phong chéngbao lrc trén co s gidi

Ting cudng thanh tra, kiém tra, xit Iy vi pham trong linh virc binh dfing
gioi

DPéy manh cong tac théng ké, bao cao vé viéc thuc thi cac cam két qubc té
Téng cudng cong tac phéi hop liénnganhva diy manh viéchuy dong
ngudn hec trong nude va quoc té danh cho cdng tac binh dang gidi




CHUẨN MỰC VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
TRONG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIỚI
VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI

-Ông Nick Booth, Đại diện UNDP –
[image: image14.jpg]Cac

chuan muc

O Coéng wéc vé X6a bé moi hinh thire
phin biét déi x&r véi phu nir
(CEDAW - 1979):

Pic biét cha trong téi (Dieu 2e) Ap
dung moi bién phép thich hgp, k& ca
nhitng bién phap phép luat, nham sira
d8i hodc x6a bd moi diéu khoan, quy
dinh, tap quan va thyc tién hién dang
ton tai mang tinh chat phan biét d6i
x( véi phu nit.




[image: image15.jpg]Cac

chuan muc

O CEDAW:

Méc du khdng c6 ndi dung cu thé nao
vé bao lyc dya trén co s@ gidi ddi vdi
phu nit va tré em, Khuyé&n ludn chung
s8 19 cua Uy Ban CEDAW c6 dinh
nghia rang bao lyc trén co s& gidi bat
ngudn tir dinh nghia cla “phan biét
déi x&*” va Binh ludn chung nay ciing
cung cap nhitng chi dan toan dién vé
céc tiéu chudn quéc té lién quan dén
bao lyc d6i vdi phu nit va tré em.
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chuan muc

O CEDAW:

Khuy&n nghi chung s6 19 clia Uy ban
CEDAW duwgc cdp nhat bdi Khuyén
nghi chung s6 35 (2017).

Huéng dan vé luat phap, viéc phong
chéng, bao vé, truy t6, trirng phat,
boi thwong, phdi hop giam sat, thu
thap dir liéu va hop tac quéc té.




[image: image17.jpg]O Tai liéu vé Géi dich vy thiét yéu clta
LHQ danh cho phy nit va tré em gai
la nan nhan cta bao lyc (ESP) d3

Cac chi ti€t héa cac tiéu chudn qudc té
chuan muc thanh modt bd céc tiéu chudn, dich

7 sy B vu va hé théng phéi hgp phu hop
quoc te vGi Cong wéc CEDAW va Khuyén

nghi chung sé 35, bao gébm mot
md-dun vé canh sat va cong ly




[image: image18.jpg]U LHQ (UN Women, UNODC,

. UNFPA, WHO) d3 hé trg Viét

Cac Nam trién khai thi diém ESP tai

chué’n muc Bé&n Tre, bao gém Luc lugng

: chuyén trach vé bao lyc gidi déi
quoc e vGi phu nit va tré em




[image: image19.jpg]Céac khuyén
nghi quéc
téva
nghién ctru
cua LHQ

O cac khuyén nghi cta Uy ban
CEDAW (2015)

Q Tiép can hé théng tw phép tai
Viét Nam: Nghién ctru truong
hop cla cédc nan nhan clta bao
Iwc gia dinh (2015)

s @

The Trial of’ ;ﬁgpe





[image: image20.jpg]Q Tiép can tw phap hinh sy cla phu
nit bi bao lyc & Viét Nam — Nghién
ctru nhan thirc cta phu nir vé cong

Cac khuyen ly (2017)

nghi quoc

& va O Xét xtr toi hiép ddm: Hiéu cach
(rng pho cla hé théng tw phap

nghién ctru hinh sw d8i véi bao Iuc tinh duc &

cla LHQ Thai Lan va Viét Nam (2017)

s @

The Trial of’ ;ﬁgpe
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Vvé quyén

U Nghién cru ndm 2015:

Cudng birc tinh duc (trong hon nhan),
bao lyc vé tinh than, vé cdm xuc va vé
kinh té€ thwéng khéng dwgc coi la bao
lyc gia dinh/ngudi chéng thwong
dwoc xem nhu ‘cé quyén’ va ngudi
vo thi phai “tudn theo”.
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U Nghién cru ndm 2015:

Phu ni* tham gia cac dv 4n vé
phong chéng/kiém soat bao
Iy gia dinh thwong nhén thic
t6t hon vé viéc t6 cdo hanh vi
bao luc.
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Vvé quyén

U Nghién ctru ndm 2015:

Nhiéu phu nitr cdm thay bao luc xay ra
d6i v6i ho 1a do 16i clia chinh ho, rang
ho khong phai la “nguwdi vo tot” va
khéng nén phan nan vé chéng minh,
cling nhu lo s¢ ring ho sé& gay ra nhiéu
rac réi néu t6 cdo hanh vi vi pham.
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Vvé quyén

U Nghién cru ndm 2015:

Viéc tuyén truyén va phé bién
phdp luit con han ché& va chua
hiéu qua: “khéng ai néi vdi toi vé
bao lyc gia dinh”, “théng tin con
chung chung”, “dan 6ng hiém khi
tham gia vao céc cudc hop”
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Vvé quyén

U Nghién cru ndm 2015:

Nghién ctru nhan thirc nam 2017 cho
thay: Can phai tdng clrdng nhén thirc
V& quyén. Cic cO quan tw phap van
cho rang phu nit 1a ngoi chiu trach
nhiém chinh trong viéc bao vé quyén
cla chinh ho.
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phap ly

O CEDAW 2015: Viéc ti€p can phap

Iy chia phu ni¥ con & mirc thip va
phu n&* - nhitng ngwdi cé thu
nhap theo hg gia dinh trén muc
nghéo déi déu phai trd phi cho
viéc trg gitp phép ly, ké ca trong
trvong hgp ho khéng dwoc st
dung nguén thu nhdp dé
va/hodc ho chinh 13 nan nhan
cla bao lyc gia dinh.
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phap ly

O Nghién ctru 2017 cho thay:

Nhan thirc vé trg giup phap ly con
thap & cac khu vyc ndng thon

ULudt tro gitp phdp ly 2017 quy
dinh ngwoi dugc trg giup phdp ly
bao gdbm nan nhan cla bao luc
gia dinh va phdi c6 thém diéu
kién “c6 kho khan vé tai chinh”.
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U CEDAW 2015: Viéc ap dung qua mirc cac
tha tuc hoa giai trong giai quyét cac vu
viéc bao lyc gia dinh.

O Bdo cao Xét xtr toi hi€p dam:
Thdm phan hodn phién tda dé cho phép
hoa gidi khéng chinh thirc gitta hai bén.

V@ phia canh sit — sau cdc phién hoa giai,
céc bang chirng bao lyc tinh dyc cé thé bj
théa hiép hodc anh huédng va canh sat
thwong khong tién hanh giadi quyét vu viéc
vi ly do khong du can ctr
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UNghién cétu ndm 2015 :

Méc du luat phong chéng bao lyc gia
dinh cam hoa gidi trong cac trwong
hgp hanh vi vi pham bj x& phat hanh
chinh hogc x& ly hinh sy, trén thuc
tién, hoa giai van dwoc st dung hodc
khuyén khich st dung rong rdi, c6 khi
con do canh sat ti€én hanh

Thanh vién t6 hoa gidi 1a can bd Hoi
phu nit coi bao lyc 13 “Ii cia phu nit”
va nan nhan can “nhugng bd” va “hoc
cach cw x{r tét hon”
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U Nghién ctru ndm 2017 :

Phan 16n nan nhan phan anh ring hoa
giai la cach giai quyét thong thwong
(k& c& hoa giai bdi canh sat) ngay ca
sau khi vy viéc bao hanh d3 tai dién va
bi t6 cdo




[image: image31.jpg]Nhirng rao can I6n mé nir nan nhan ciia bao lwc phao d&i mat khi tim kism cong Iy

3. Knéng musn i big/ s mét thé dién néu trinh bao
1. Khong biét v& quysn cua minh

4.S0 ngui gay ra bao I/ khong 6 bién phap béo vé
higu qua

2. Xéu hd, ngail cho réing 6 la i cua nan nhan

5. Ap luc gia dinh khong cho theo dudi cong I/ gia dinh
(ho hang) khéng ing ho

12. Sg 160 kém tBn bao do chi phi theo dudi v e/
‘mét thu nhap do phai danh thdi gian theo dud

10. Khong biét 12 o thé nhén dirgrc hb trg trong céc
vén d@ lién quan t5i phép Iy hay khong

6. Quy trinh thi tyc phirc tap

11. Khéng mudn ngui gay ra bao luc bi bat/ g4p réc
31 v61 cong an

7. Théi do 66i xir kém cua cén bd xir Iy vu vige (vi du:
khong tin hogc d 18i cho nan nhan)

9. Bia diém ciia c4c oo quan tu phép hinh su (don cong
an, toadn)

8. Rao can ngon ngir

Nguén: nghién ctru 2017





[image: image32.jpg]Bao cao O CEDAW 2015: quan ngai vé ty Ié

va l’yng thdp vé bao cdo va két an nguoi gy
ph(') cla bao lyc Adm ‘vo'a Phu nu' va ’qua

. - phu thudc vao bang chirtng phdp y
hé thong trong quéd trinh diéu tra bao lyc
tw phép than thé va bao lvc tinh duc;

(1)
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va rng
pho cua
hé théng
tw phap
(1)

ONghién ciru vé Xét xir tdi hi€p dam :

Quan niém cla cac can bo tu phap la hiép
dam va bao lyc tinh duc chi 13 vdn dé khi
n6 xay ra véi nhitng phu nit va cd gdi
‘ngoan’ va ‘ngdy tho'.

D3 16i cho nan nhan : “Chj bj hiép dam
bai chinh cach an mac cla chi, néu khong
ké nay thi ké khac cling lam thé& déi voi
chi” (cdng an); “Mot co gai udng say hodc
dn mat hd hang cé thé Ia nguyén nhan
cla vy tdn cong.” (nam cdng to vién)
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va rng
pho cua
hé théng
tw phap
(1)

ONghién ciru vé Xét xir tdi hiép dam :

Khdng c6 cac vu viéc hinh sy vé hi€p dam
trong hén nhan: “Céng an va Hoi phu nit
khéng tin rang hi€p dam cé thé xdy ra
trong hén nhan, vi thé ho c6 ging giai
quyét van dé nay thong qua hoa giai.”

Cong an mién cuwdng tién hanh thi tuc
diéu tra khi khéng cé bang chitng phép y

Qua cham tré trong xtr ly
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va rng
pho cua
hé théng
tw phap
(1)

ONghién ciru vé Xét xir tdi hi€p dam :

Han ché trong viéc hd trg nan nhan, bat cap
trong didu phéi céc dich vy hd tro (tw van, y té)

Nan nhdn héa thém mét lan nita khi ma phai
ké di ké lai cAu chuyén clia minh véi nhiéu nha
chirc trach trong hé théng tu phép

Céc co s& hd trg chua dwoc tdp hudn chuyén
biét mot céch day dd hodc chua thyc sy than
thién d6i véi phu nit, khéng du nir cong an va
diéu tra vién
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va rng
pho cua
hé théng
tw phap
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ONghién ciru vé Xét xir tdi hi€p dam :

Thi€u dit liéu hodc di¥ liéu hanh chinh
chua hoan chinh vé nhitng buat luc cla
cong an va toa an; viéc lwu git but luc con
kém trong qud trinh xay ra vu viéc, vé két
qua diéu tra va khdi t6; viéc kiém tra va
danh gid cdc chuong trinh va cong tc tng
ph6 con han ché, nén hé théng tu phap
thi€u co s& bang chirng dé c6 thé dua ra
dugc nhitng chién luge, chinh séch va
thuc hanh t6t nham cai thién céc dich vu.
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va rng
pho cua
hé théng
tw phap
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UNghién ciru nam 2015:

Quy trinh thd tuc phirc tap chéng chéo,
nhung cé nhitng noi thyc hién t6t hon (VD:
Bén Tre), noi c6 céc dy dn phong chéng/kiém
soat bao lyc gia dinh

Moi ngudi thudng nghiéng vé gia dinh chéng
x& Iy vu viéc, nén d3 dat dp luc Ién nan nhan
13 ho phai ‘mém moéng’ va ‘nhwgng bd’, con
hang x6m thi can ‘nhdm mat lam ngo’

Cén bd tu phap va cong an khuyén phu ni¥
nén‘ty x{ ly vdn dé cta minh’
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va rng
pho cua
hé théng
tw phap
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O Nghién ctru vé nhin thirc 2017:

C6 rat nhiéu rao can vé mat xa hoi,
van hda va thé ché déi vadi viéc bio
cao cac vy viéc

Khong rd rang vé viéc béo cdo, mot s
phu ni¥ tin rang ho can bdo céo téi
bSn bén (T8 trudng t6 dan cu, Uy ban
nhan dan, HGi phu nit va cong an)
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va rng
pho cua
hé théng
tw phap
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QO Nghién ciru vé nhin thirc 2017:

Hau hét cac nan nhan thé hién sy khéng hai
ldng va thiéu tin tudng

Trong s6 17 nan nhan cla bao lyc gia dinh
bdo cdo, thi c6 4 truong hop bi x& phat hanh
chinh (2 ngudi bi dam bang dao, 1 ngudi bi
nhét khan lau vao moém, 1 ngudi bi ndm vién
9 ngay), mot ngudi (bj ndm vién) thi duoc
cong t6 vién thuyét phuc budng bod vu viéc,
¢6 2 vu dan dén két an hinh sy
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va rng
pho cua
hé théng
tw phap
(2)

Q Thuyec tién tot: Viét nam dang thi diém
16ng ghép co ché (ng phd lién nganh
c6 diéu phéi phu hop véi nguyén tic
cla Géi dich vy thiét yéu danh cho
phu nit va tré em bi bao lyc, véi sy hd
tro clia cac co quan LHQ (UN Women,
UNODC, WHO, UNFPA); trong do6 cé
16ng ghép vdi sang ki€n Doi phan (rng
nhanh d8i véi bao lyc d6i véi phy nir
va tré em gai (do UNODC- hd trg) —
md hinh nay cé thé nhan rong cédp
toan quéc.




[image: image41.jpg]Q Uu tién céc tién trinh tw phap hon 13
hoa giai va gidng hoa, ndng cao nhén
@ac thirc cta lanh dao cdng déng, cac can

= bo thyc thi phap luat, luat sw va tu
khuyen phdp nhdm dam bao ti&p can cong ly
nghl cla phu nit;
CEDAW

QO Xay dung hé théng hd tro tw phap
(1) toan dién cé mdc thai gian va co ché
rd rang ddi vdi viéc giam sat viéc thuc
hién, phtu hgp véi cac nguyén tic cla
Lién Hop quéc va hudng dan tiép can
Trg gitp Phap ly;
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khuyén
nghi
CEDAW
(1)

O Nang cao nhan thirc clia phu ni¥ vé quyén
va hiéu biét phap luat cta ho;

O Hinh sy héa moi hinh thirc bao lwc d6i
vdi phu nit bao gdbm ca hanh vi hi€p dam
trong hon nhan, bao lyc hen ho, bao luwc
tai noi cong cdng va tan cong tinh duc;

QO Xay dung k& hoach hanh déng quéc qua
dé phong ngira va &ng phé véi moi hinh
thirc bao lyc d8i véi phu nit va phan b6
cac ngubn nhan lyc, ky thuat va tai chinh
dé c6 thé thuc hién k& hoach mét cach
hiéu qua;




[image: image43.jpg]O Khuyén khich phu nit bdo céo cac vu viéc
xam hai va bao lyc bang céch giam thiéu
tén thuong cho nan nhéan, ning cao nhan

Cac ) thirc v& céc hanh vi dé6 ma thyc chét 13
khuyén hanh vi hinh sy va ddm béo 4t ca cac vy
: viéc dwgc bdo cdo, diéu tra hiéu qua,
nghi o ; ke
: nguoi vi pham bi truy t6 va trirng phat
CEDAW thich dang

(2)

U Ra sodt lai viéc ap dung hoa giai va dam
bao rang phu nit 1 nan nhan cla bao lyc
gia dinh duoc ti€p cin l1énh bado vé va cac
bién phap khac phuc mot cach hitu hiéu




[image: image44.jpg]Q T6 chirc tap hudn bit budc cho thdm
phan, kiém sat vién, cdng an, cén bd

Cac y t& va nhan vién cong tac xa hoi vé
= viéc 4p dung chdt ché cidc quy dinh
khuyen hinh sy cha phap luat vé bao lyc déi
ngh! V@i phy nit va tré em géi
CEDAW e X e
2 U Pam bao nan nhin dugc ti€p cén
( ) céc dich vu hé trg, bao gom tro giup

phép ly mién phi, chdm séc y t& va
tam Iy, noi tam lanh, tham van va ho
trg vé sinh k&




[image: image45.jpg]Cac QO Thu thap s6 liéu théng ké mot céch

” c6 hé théng vé tat ca cac hinh thirc
khuyén bao lyc d6i véi phu nit, phan t6 tach

hi biét vé tudi, tinh trang khuyét tat,
nghi LUy o tnh tane ki
: dan tdc va moi quan hé gitta nan

CEDAW nhén vdi thi pham, s6 lwgng khiéu
(2) nai, truy t8, két an va hinh phat danh

cho ngudi vi pham ciing nhu boi
thuong cho nan nhan




[image: image46.jpg]o Thic ddy viéc bao vé tinh riéng tw

Khuyén ciia ngudi chura thanh nién

nghi - o €6 cac quy dinh cdm sy d6i dau gilra
khl:mg . nan nhan la ngwoi chua thanh nién
phap luat va bj céo

o Tang cwong cac bién phap bao vé dac
biét danh cho nan nhdn va nhéan

chirng la nguwoi chuwa thanh nién




[image: image47.jpg]Khuyén
nghi -
khung
phap luat

B4 sung tdi danh m&i vé tan cong tinh duc
Hinh sy héa cac hanh vi tinh duc khéng
tiép xdc véi tré em

Cam moi chai, ga gdm, du db tré em (vi
muc dich tinh duc)

Hinh sy héa khiéu dam tré em, phu hop
v@i Nghi dinh thw bd sung vé Buén ban,

mai dam, khiéu dam tré em




[image: image48.jpg]o Thic ddy viéc bao vé tinh riéng tw cha

Khuyén ngudi chura thanh nién

nghi - o €6 cac quy dinh cdm sy doi dau gitra
khung nan nhan 13 ngudi chwa thanh nién va
phap luat biicdo

o Tang cwéng cic bién phap bao vé dic
biét danh cho nan nhan va nhan chirng

la nguei chwa thanh nién
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nghi -
khung
phap luat

Thanh 1ap cdc Pon vi Bdo vé Tré em va Phu nir
chuyén trach trong lwc lwgng thuc thi phap luat
va tw phap

Xay dwng quy trinh chuin lién nganh trong irng
phé déi v&i bao lyc d6i vé'i tré em vé'i sy tham gia
cta cac nganh phic lgi x3 hai, gido duc, y t&, bén
canh cac co’ quan tw phap va thwc thi phap luat
Cai thién tiép can cic dich vu hé trg an toan, bao
gém cdc quy trinh than thién véi tré em, phu hop

v&i lira tudi va nhay cam vé giéi




[image: image50.jpg]Can thiép va

rng phd: Tang 5 _

OnE el U Phu nit, ddc biét nan nhan clta bao
CA ng' ipican lyc trén co s& gidi, 1a d6i tugng
cong ly cho thu hudng chinh cla dy &n EU-
nan nhan cda JULE va cac hoat dong cla dy dn
bao luc trén mé& ra nhiéu co hoi dé gidi quyét

o bao lyc trén co s& gidi
CO' SO gIol

thong qua du
an EU JULE
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rng phd: Tang
cuong tiép can
cong ly cho
nan nhan cda
bao luc trén
CcO SO gidi
thong qua du
an EU JULE

o K&t qua 1 tap trung vao ting cudng nhan
thirc va hiéu biét cho cong ching vé quyén
va cach thirc thye hién cédc quyén (nghién
cltru vé nhan thirc phép Iy, quyén va ti€p
can cong ly, dénh gid nang lwc cla tuyén
truyén vién va bao cdo vién; xdy dung k&
hoach truyén théng va sdn phdm truyén
théng dé nang cao nhan thirc vé phap luat
cho nguoi chua thanh nién c6 lién quan
dén phdp luat va nan nhin cta bao lyc
gidi; tai tro cdc sang kién nang cao nhén
thire dudi hop phan JIFF




[image: image52.jpg]o Két qua 2 téng cudng tiép can tu van, hé trg phap ly

Can thiép va va dai dién bao chira
Crng phé Téng nghién ctru vé nhu cau va nang luc trg gitp phap ly
¢ A N tai 6 tinh
cuong tiep can nghién ctru vé hoa gidi & 3 tinh (2019)
cc”)ng N cho hé tro tap hudn vé nhay cdm gioi & Bén Tre
n " cac hoat dong cu thé bao vé va ho trg nan nhan cta

nan nhan cua bao lyc trén co s@ gidi va nan nhan cta xam hai
bao luc trén Xay dung céc chuong trinh tap hun va quy trinh

BT chuén danh cho thdm phan, kiém sat vién va canh
CO' SO gIol i
théng qua dU’ Hoi thdo va d6i thoai chinh sach vé bao lyc déi vdi
b tré em, bao lyc gidi
an EU JULE Tai trg céc sing kién vé hé tro phap Iy dudi hop

phan JIFF
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rng phd: Tang
cuong tiép can
cong ly cho
nan nhan cda
bao luc trén
CcO SO gidi
thong qua du
an EU JULE

oKét qua 3 hoan thién khung
phép luat va cic vin ban huéng
dan thi hanh vé ting cuong tiép
cancong ly





PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ĐÔI VỚI CÁC NẠN NHÂN  TRONG VỤ VIỆC BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM BỊ BẠO LỰC GIỚI, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
Đại diện Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

I. KHÁI LƯỢC VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trợ giúp pháp lý là một trong những lĩnh vực được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Ngay từ những năm cuối của thập kỷ 90, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 734-TTg ngày 06/9/1997 thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành và phát triển hệ thống trợ giúp pháp lý của Nhà nước. Đặc biệt, ngày 29/6/2006, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo dấu mốc cho việc phát triển toàn diện, bền vững công tác trợ giúp pháp lý tại Việt Nam. Kể từ đó đến nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý ngày càng hoàn thiện; mạng lưới tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lývà đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý ngày càng được củng cố, nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Hơn một thập kỷ trôi qua, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, yêu cầu triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, nhiều đạo luật quan trọng mới được Quốc hội ban hành, nhiều chính sách cải cách được thông qua, trong đó có việc tăng cường cải cách pháp luật, cải cách tư pháp theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, hoạt động trợ giúp pháp lýđã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu, sửa đổi. Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 với tỉ lệ 100% đại biểu Quốc Hội có mặt tán thành, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển bền vững công tác trợ giúp pháp lý theo một tầm cao mới, vừa phù hợp với thực tiễn yêu cầu phát triển của đất nước, vừa hội nhập với xu hướng phát triển của khu vực và quốc tế. 
1. Khái niệm trợ giúp pháp lý

Khác với một số nước, Luật trợ giúp pháp lý của Việt Nam xác định trợ giúp pháp lýlà trách nhiệm của nhà nướcnhằm bảo đảm cung cấp dịch vụ pháp lýmiễn phí cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Ngay từ năm 2006, Luật trợ giúp pháp lý 2006 định nghĩa: “Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý... giúp người được trợ giúp pháp lýbảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật” (Điều 3).
Tiếp đó, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 khẳng định: “Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý…, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật” (Điều 2).

Như vậy, cần lưu ý rằng,theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý thì những người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý (ví dụ người nghèo, trẻ em, người thuộc diện chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương…) được các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lýcung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí (như tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.Mặc dù các dịch vụ pháp lý này được cung cấp miễn phí cho người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý nhưng nhà nước hoặc tổ chức đăng ký tham gia vẫn phải chi trả kinh phí cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua cơ chế thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc hoặc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các phương tiện làm việc, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực người thực hiện.... Nguồn tài chính cho công tác trợ giúp pháp lý bao gồm nguồn ngân sách nhà nước; đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác. Kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý của tổ chức tự nguyện thực hiện do tổ chức đó tự bảo đảm.

Luật trợ giúp pháp lý xác định rõ trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước. Nhà nước có chính sách nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý; bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội;  thu hút các nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý; và hỗ trợ, khuyến khích, ghi nhận, tôn vinh các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp cho hoạt động trợ giúp pháp lý.

Là một lĩnh vực đặc thù, hoạt động trợ giúp pháp lý phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Ngoài việc phảituân thủ pháp luật và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý, thực hiện các vụ việc một cách kịp thời, độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan thì tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý phải bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; không thu tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý.

2. Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh trợ giúp pháp lý

2.1. Các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý

Hệ thống pháp luật về trợ giúp pháp lý ngày càng hoàn thiện. Hiện tại có khoảng 20 văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực điều chỉnh về lĩnh vực này; bao gồm 01 Luật, 01 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 08 Thông tư liên tịch, 08 Thông tư của Bộ Tư pháp
. Về cơ bản, các văn bảnnày đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, điều chỉnh khá toàn diện công tác trợ giúp pháp lý từ diện người được trợ giúp pháp lý đến điều kiện tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý; trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; cơ chế tài chính; mô hình tổ chức, quản lý nhà nước và sự tham gia của xã hội... 

Nhìn chung, hệ thống các văn bản pháp luậtđiều chỉnh về trợ giúp pháp lý của Việt Nam đã nội luật hóa các cam kết có liên quan trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, như: Công ước quốc tế về kinh tế, xã hội và văn hóa (CESCR); Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (CCPR); Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW); Công ước quốc tế về loại bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD); Công ước về quyền trẻ em (CRC); Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD)...

2.2. Một số quy định liên quan đến trợ giúp pháp lý trong các văn bản pháp luật chuyên ngành khác

Ngoài các văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp về trợ giúp pháp lý, hiện nay có hơn 80 văn bảnquy phạm pháp luậtkhác có những quy định liên quan đến trợ giúp pháp lý; trong đó có 19 luật, 03 pháp lệnh, 25 nghị định, 01 nghị quyết của Chính phủ... Trong đó, đáng chú ý là một số văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình và trẻ em như Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, Luật trẻ em năm 2016. 

Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định nạn nhân bạo lực gia đình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình; được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật…Đồng thời, Luật quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực gia đình.

Luật trẻ em năm 2016 quy định các quyền, bổn phận của trẻ em và nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. Luật dành một chương quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, trong đó có quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc quản lý, hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật
.

Một số bộ luật tố tụngcũng có quy định liên quan đến trợ giúp pháp lý, trong đó có việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em và nạn nhân bạo lực gia đình. Ví dụ, Bộ Luật tố tụng hình sự 2015quy định trách nhiệm của người tham gia tố tụng trong trường hợp người bị buộc tội, người bị hại thuộc diện được trợ giúp pháp lý.Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử Trợ giúp viên pháp lý, luật sư bào chữa cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định Trợ giúp viên pháp lý là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; trách nhiệm của Nhà nước, Tòa án, Thẩm phán trong việc bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý... Những quy định này tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 để tạo thành hệ thống pháp luật toàn diện, thống nhất và đồng bộ cho việc bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người dân. 
3. Người được trợ giúp pháp lý

So với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 thì Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý từ 6 nhóm lên 14 nhóm. Với quy định mới này của Luật, có thể nói, số lượng và diện người được trợ giúp pháp lý tăng lên đáng kể.Hiện tại, Việt Nam là một trong những quốc gia có diện người được trợ giúp pháp lý miễn phí rộng nhất trong khu vực và quốc tế. 
Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thì có 02 nhóm ngườiđược tiếp tục kế thừa hoàn toàn từ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 là người thuộc hộ nghèo và người có công với cách mạng; 02 nhóm người được kế thừa và mở rộng là "trẻ em không nơi nương tựa“ thành "trẻ em“, người dân tộc thiểu số "thường trú" thành "cư trú" tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.Bên cạnh đó, có 02 nhóm được bổ sung mới là "người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi“ và "người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo". Ngoài ra, khoản 7 Điều 7 của Luật đã bổ sung quy định về "điều kiện có khó khăn về tài chính" đối với 08 nhóm người thực sự có nhu cầu hỗ trợ về mặt pháp lý nhưng không có khả năng tài chính để trả tiền dịch vụ pháp lý cho luật sư. 

Như vậy, theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thì trẻ em (không phân biệt giới tính, dân tộc, có khó khăn tài chính hay không, có nơi nương tựa hay không...) đều thuộc diện được trợ giúp pháp lý (miễn phí) bằng hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng trong tất cả các vụ việc như dân sự, hình sự, hành chính (trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại). Nói cách khác, trẻ em bị bạo lực giới, bị phân biệt đối xử... thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Một điểm cần lưu ý là theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016 thì trẻ em là người dưới 16 tuổi (Điều 1). Vì vậy, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 bổ sung quy định: "người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi" và "người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính" thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn... cũng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. 

Kể từ ngày 01/01/2018, những người là nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình (không phân biệt giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo...) và có khó khăn về tài chính (thuộc hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật)
thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Đây là quy định mới bổ sung trong Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.  Ngoài ra, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình thuộc các đối tượng sau đây cũng sẽ được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí trong các vụ việc liên quan trực tiếp đến các quyền và lợi ích hợp pháp của họ: thuộc hộ nghèo
; người có công với cách mạng
, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi....

4. Quyền của người được trợ giúp pháp lý

Trẻ em, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính và những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác có quyền:

- Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý; có quyền thay đổi hoặc rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.

- Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác;

- Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan; 

- Có quyền yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý (đặc biệt là trẻ em, phụ nữ, người già, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình...) tiếp cận và trình bày yêu cầu trợ giúp pháp lý của mình thì tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm bố trí địa điểm thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý cần được giữ bí mật thì tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm bố trí địa điểm phù hợp, ví dụ bố trí phòng riêng hoặc địa điểm tiếp riêng để người yêu cầu trợ giúp pháp lý cảm thấy an tâm, thoải mái trình bày vụ việc.

- Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;

- Khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

5.Phạm vi, lĩnh vực, hình thức trợ giúp pháp lý
Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, khi có vụ việc cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý thì người đó có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
· Về hình thức trợ giúp pháp lý: Người yêu cầu trợ giúp pháp lý có thể yêu cầu tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng.
· Về lĩnh vực: có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý trong tất cả các lĩnh vực pháp luật như dân sự, hình sự, hành chính, ngoại trừ lĩnh lực kinh doanh và thương mại.

· Về phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý: Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương; người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương hoặc Vụ việc trợ giúp pháp lý do cơ quan có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ở Trung ương yêu cầu.

6. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
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Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý gồm: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có Chi nhánh.

- Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

+ Tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đáp ứng những điều kiện nhất định và được Sở Tư pháp lựa chọn để ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp thực hiện chi trả thù lao cho việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý của các tổ chức này.

+ Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đáp ứng những điều kiện nhất định tự nguyện thực hiện trợ giúp pháp lý bằng nguồn lực của mình được đăng ký tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý. 


Tính đến 31/12/2018, cả nước có 63 Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước ở 63 địa phương và 147 chi nhánh trực thuộc Trung tâm; 27 tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và 72 tổ chức đăng ký tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý. Như vậy, người được trợ giúp pháp lý có quyền lựa chọn một trong số các tổ chức nói trên để thực hiện trợ giúp pháp lý cho mình. 

5. Người thực hiện trợ giúp pháp lý

Người được trợ giúp pháp lý có thể yêu cầu những người sau đây thực hiện trợ giúp pháplý : 

- Trợ giúp viên pháp lý: là viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có phẩm chất đạo đức tốt;Có trình độ cử nhân luật trở lên;Đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư; đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý;Có sức khỏe bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý;Không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật;

- Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

- Tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

- Cộng tác viên trợ giúp pháp lý: người đã nghỉ hưu, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có nguyện vọng thực hiện trợ giúp pháp lý có thể trở thành cộng tác viên trợ giúp pháp lý ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Họ có thể là trợ giúp viên pháp lý, thẩm phán, thẩm tra viên ngành Tòa án; kiểm sát viên, kiểm tra viên ngành kiểm sát, điều tra viên; chấp hành viên, thẩm tra viên thi hành án dân sự, chuyên viên làm công tác pháp luật tại các cơ quan nhà nước.


Tính đến 31/12/2018, cả nước có 645 trợ giúp viên pháp lý, gần 1087 luật sư (bao gồm luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và luật sư của tổ chức ký hợp đồng, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp).

Ngoài ra,Ngoài ra, với mục tiêu lấy người được trợ giúp pháp lý làm trung tâm, Nhà nước khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện, hỗ trợ, đóng góp cho công tác trợ giúp pháp lý; huy động các tổ chức,cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý nhằm đa dạng hóa nguồn lực thực hiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với xu hướng trợ giúp pháp lý của thế giới.

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1.Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý, trong đó có nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em bị bạo lực giới, phân biệt đối xử, công tác truyền thông về pháp luậttrợ giúp pháp lývà các văn bản pháp luật có liên quan đã được Bộ Tư phápvà các địa phương hết sức quan tâm, đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế. Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lývà các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng nhiều phóng sự, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng (trong đó có nhiều phóng sự về các vụ việc trợ giúp pháp lý cho trẻ em, nạn nhân bị bạo lực gia đình, người khuyết tật…), góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, của các Bộ, ngành, các địa phương và người dân về trợ giúp pháp lý; giúp người dân, trong đó có nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em hiểu về quyền được trợ giúp pháp lý của họ, kịp thời tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý (miễn phí) của Nhà nước để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

2.Về nâng cao năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về việc cần cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho người được trợ giúp pháp lý, trong đó có nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em bị bạo lực giới, phân biệt đối xử, trong thời gian qua, Bộ và toàn Ngành tư pháp đã rất quan tâm tới việc nâng cao năng lực cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý. Bên cạnh việc kiện toàn, phát triển tổ chức thực hiện, đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng; bố trí nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan…, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan, các địa phương đã trú trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hành nghề cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý. Nhiều tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; nhiều lớp tập huấn cập nhật kiến thức, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tham gia tố tụng dân sự, hình sự, hành chính và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho trẻ em, phụ nữ, nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực giới… đã được tổ chức ở cả trung ương và địa phương, được các học viên đánh giá cao về chất lượng. Ví dụ, các tài liệu hướng dẫn về nghiệp vụ; các lớp tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em do tổ chức UNICEF hỗ trợ; kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới do tổ chức UNODC hỗ trợ… 

Ngoài ra, thời gian qua, các tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trong cả nước đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền, các cơ quan tổ chức hữu quan ở Trung ương và địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương và địa phương, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội bảo vệ quyền trẻ em… trong việc thông tin, chuyển gửi vụ việc và phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý.

3. Về quy trình nghiệp vụ thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý nói chung, trong đó có nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em bị bạo lực giới, phân biệt đối xử phải tuân theo các quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản có liên quan. Hiện tại, không có quy định riêng về quy trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho đối tượng này. Tuy nhiên, trên thực tế, trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý, các tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý lưu ý các yếu tố đặc thù của nạn nhân như sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em và phụ nữ, sức khỏe, tâm lý, tuổi tác, nhạy cảm giới, hoàn cảnh gia đình… để có những cách thức, kỹ năng tiếp xúc, làm việc phù hợp, tinh tế và linh hoạt trong những trường hợp nạn nhân bị bạo lực gia đình, trẻ em bị bạo lực giới, phân biệt đối xử. 

Về cơ bản, việc thực hiện trợ giúp pháp lý chonạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em bị bạo lực giới, phân biệt đối xử theo quy trình sau: 
[image: image55.jpg]




4. Về kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho những người có công với cách mạng, người yếu thế nói chung trong đó cónạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em bị bạo lực giới, phân biệt đối xử, trong thời gian qua, các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trên toàn quốc đã có nhiều nỗ lực để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo các hình thức: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng… qua đó giúp họ giải quyết các vướng mắc pháp luật trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, hành chính, khiếu nại, tố cáo…

Theo số liệu báo cáo thống kê của các địa phương, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em từ năm 2016 đến nay như sau:

	Stt
	Năm
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	trẻ em
	Nạn nhân bạo lực gia đình khó khăn TC

	1
	2016
	87.421
	3478*
	315

	2
	2017
	85.987
	4736*
	114

	3
	2018
	50.547
	2684
	197

	4
	05/2019
	16.345
	1584
	110

	Tổng số
	513.184
	12482
	736


Cần lưu ý, hai năm 2016 và 2017, theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2006 thì trẻ em không nơi nương tựa được trợ giúp pháp lý. Từ năm 2018 đến nay thì tất cả trẻ em đều thuộc diện được trợ giúp pháp lýtheo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017. Từ khi triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp đến nay, các tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý, trong đó cócác Trung tâm trợ giúp pháp lý và trợ giúp viên pháp lý đã tập trung vào thực hiện vụ việc, đặc biệt là các vụ việc trợ giúp pháp lýbằng hình thức tham gia tố tụng. Số vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng tăng lên hàng năm và chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý cho nhóm đối tượng này. Ví dụ, năm 2018, số vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng hình sự cho trẻ em chiếm hơn 80% số vụ việc trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự cho trẻ em và chiếm gần 50% tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý cho trẻ em. Một số địa phương thực hiện nhiều vụ việc trợ giúp pháp lý cho trẻ em như thành phố Hà Nội 703 vụ, thành phố Hồ Chí Minh 549 vụ, Quảng trị 185 vụ. Một số địa phương thực hiện nhiều vụ việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính như: Hà Nam 66 vụ, Hà Nội 42 vụ.  

Qua công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý hằng năm cho thấy, phần lớn các vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện đều đạt chất lượng và chất lượng tốt theo quy định của pháp luật, đặc biệt, các vụ việc tham gia tố tụng đều được các Trung tâmtrợ giúp pháp lýtạo điều kiện phân công các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư có nhiều kinh nghiệm thực tế, am hiểu tâm lý phụ nữ, trẻ em để thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho các đối tượng này. Nhiều luận cứ bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích của người thực hiện trợ giúp pháp lý đã được ghi nhận tại các bản án của Tòa án các cấp; có nhiều vụ việc thành công, mức phạt tòa tuyên thấp hơn so với mức phạt khi khởi tố hoặc chuyển khung hình phạt.
5. Những rào cản trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em bị bạo lực giới, phân biệt đối xử
Thứ nhất, với nhiều nguyên nhân khác nhau như do hoàn cảnh khó khăn,do nhận thức còn hạn chế, do ảnh hưởng của một số thói quen, tập tục lạc hậu… nên những vụ xâm hại trẻ em và bạo lực gia đìnhvẫn xảy ra. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em và người thân của họ vẫn chưa thật quan tâm, chưahiểu biết về pháp luật và quyền được trợ giúp pháp lý hoặc còn e ngại khi tiếp cận với cơ quan, tổ chức có liên quan, kể cả tổ chứcvà người thực hiện trợ giúp pháp lý.Vì nhiều lý do khác nhau nên nhiều người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, nhất là phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục… thường muốn giấu kín vụ việc hoặc cam chịu, không chia sẻ thông tin khi có vụ việc xảy ra; họ thường chỉ yêu cầu giúp đỡ khi sự việc đã trở nên trầm trọng hoặc bị phát hiện. Một số người dân tộc thiểu số không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông. Một số người khuyết tật không dễ dàng vượt qua mặc cảm để thể hiện ý muốn của mình… Do vậy, rất khó cho các cơ quan, tổ chức hữu quan có thể sớm phát hiện và có những biện pháp hỗ trợ phù hợp; khó chonhững người thực hiện trợ giúp pháp lý tiếp cận và thực hiện vụ việc.

Thứ hai, công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý tại một số vùng miền núi, hải đảo còn chưa được thường xuyên. Nội dung truyền thông có chỗ còn chưa thật sự phong phú và hấp dẫn, chưa phù hợp với các đối tượng đặc thù,chưa chú ý yếu tố giới,tuổi tác, tâm lý, hoàn cảnh và địa bàn sinh sống của người dân; chưa phản ánh sinh động thực tế công tác trợ giúp pháp lýnên chưa thu hút sự quan tâm của xã hội, người dân về công tác này. 

Thứ ba,sự thông tin, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện một số hoạt động hay nhiệm vụ của mình có lúc, có nơi chưa được kịp thời, chưa hiệu quả. Việc chuyển, gửi vụ việc từ các cơ quan, tổ chức có liên quan đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và ngược lại đôi khi chưa được thường xuyên, đầy đủ và kịp thời. Một số tổ chức xã hội ở địa phương chưa thực sự tích cực, chủ động, phát huy các nguồn lực trong việc hỗ trợ, thông tin và phối hợp với tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Thứ tư, đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý của một số tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với nạn nhân bạo lực gia đình (đặc biệt là những đối tượng đặc thù như người già, phụ nữ bị mua bán, bị nhiễm HIV, bị khuyết tật…) và trẻ em (đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật, trẻ bị nhiễm HIV/AID, trẻ bị xâm hại tình dục…). 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRỢ GIÚP PHÁP LÝTRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý
Tăng cường công tác thông tin
 và truyền thông
 về trợ giúp pháp lý giúp người dân biết được những nội dung cơ bản vềtrợ giúp pháp lý, quyền được trợ giúp pháp lý để có thể chủ động yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết, đặc biệt khi nạn nhân là phụ nữ, trẻ em là một giải pháp cần thiết. Đồng thời, truyền thông về trợ giúp pháp lý còn giúp nâng cao nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, từ đó họ có thể chủ động, tích cực tham gia vào quá trình giám sát, đánh giá, kiểm chứng chất lượng trợ giúp pháp lý. 

Cần đa dạng các phương thức truyền thông như trang tin, tờ gấp, báo, đài phát thanh, truyền hình, loa phóng thanh xã, thôn, bản;giải thích của các cơ quan tiếp dân, văn phòng luật sư, các tổ chức chính trị - xã hội (hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên...), tổ hòa giải cơ sở, tổ dân phố; đặt các Bảng thông tin, hộp tin giới thiệu về Trung tâm và các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đặt tại trụ sở cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, trụ sở Uỷ ban nhân dân các cấp, trường học, bệnh viện, Trạm y tế, Bưu điện Văn hoá xã…Đổi mới cách thức truyền thông như: xây dựng phóng sự, phim truyền hình, phim tài liệu; các thông điệp quảng bá, khẩu hiệu; hình ảnh, tranh minh họa; các câu hỏi, đáp về trợ giúp pháp lý, các tình huống pháp luật v.v…

2. Thành lập hệ thống cảnh báo sớm các vụ việc xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình

Do tính chất nhạy cảm của vụ việc và tính đặc thù của nạn nhân thường là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương có những vướng mắc, khó khănnhất định và thường e ngại khi phải nói ra sự việc nên các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các Trung tâm trợ giúp pháp lý và các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cần nghiên cứu thành lập hệ thống cảnh báo sớm các vụ việc phân biệt đối xử, bạo lực trẻ em hoặc bạo lực gia đình.

Hệ thống cảnh báo sớm các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình và trẻ em có thể được thiết lập thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Xây dựng trang thông tin điện tử, mạng xã hội như facebook, Fanbook, Twitter… để không chỉ nạn nhân, người quen, hàng xóm, bạn bè, báo chí…có thể chuyển tải thông tin phù hợp về các vụ việc hoặc các biện pháp, cách thức phòng, chống, xử lý khi có dấu hiệu của bạo lực gia đình, bạo lực giới hoặc phân biệt đối xử. Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng do tính nhạy cảm của vụ việc, yếu tố đặc thù, dễ bị tổn thương của nạn nhân nên việc sử dụng, khai thác, quản lý các thông tin liên quan đến vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng phải theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

Thiết lập đường dây nóng với những con số dễ nhớ, dễ sử dụng trực 24/24 được lắp đặt ở cả trung ương và địa phương. 

Có thể thành lập các đội, nhóm, tổ phản ứng nhanh tại cơ sở với sự tham gia của cán bộ tư pháp xã, công an xã, phụ nữ, thanh niên, những nhà hoạt động xã hội…kết nối với người thực hiện trợ giúp pháp lý để có thể sớm phát hiện vụ việc bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, bạo lực trên cơ sở giới, những vụ việc liên quan đến trẻ em…và kịp thời cung cấp những dịch vụ thiết yếu bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân; kịp thời cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lýcho đối tượng yếu thế này.
3. Nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý

-Tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích cơ bản của những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương;
- Tăng cường quản lý chất lượng;kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc; huy động đội ngũ chuyên gia pháp luật, luật sư và người thực hiện trợ giúp pháp lý... có nhiều kinh nghiệm tham gia đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Đồng thời đề cao cơ chế lấy ý kiến của người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân của họ; ý kiến của các cơ quan liên quan, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý nhằm từng bước nâng cao chất lượng của hoạt động trợ giúp pháp lý và trách nhiệm của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

4.  Nâng cao năng lực đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

Căn cứ vào tình hình thực tiễn vànhu cầu trợ giúp pháp lý của địa phương, mỗi địa phương cần xác định rõ số lượng người thực hiện trợ giúp pháp lý nhất là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lýđể trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức nhằm tạo nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý hoặc đưa ra tiêu chí để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với các Luật sư, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Thực hiện các biện pháp phù hợp để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia công tác trợ giúp pháp lý thông qua việc ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với luật sư, cộng tác viên, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; thực hiện đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho các tổ chức có đủ điều kiện thực hiện trợ giúp pháp lý. 
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp pháp lý của địa phương. Đa dạng hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ trợ giúp viên pháp lý của Trung tâmtrợ giúp pháp lý, các Luật sư ký hợp đồng và các cộng tác viên, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác theo hướng kết hợp giữa tự học với đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tập trung hoặc các hình thức khác như học online, ứng dụng các công nghệ thông tin trong học tập... Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trợ giúp pháp lý đặc biệt là kỹ năng trợ giúp cho các đối tượng đặc thù là phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người già... trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính.

Nâng cao trách nhiệm của luật sư với tư cách là người bảo vệ công lý khi tham gia trợ giúp pháp lý cần nhiệt tình, có trách nhiệm, bảo đảm cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng dễ bị tổn thương. 
5. Tăng cường phối hợp với cơ quan có liên quan

Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý với các cơ quan có liên quan (cơ quan tố tụng, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội liên hiệp phụ nữ các cấp, Đoàn thanh niên, Hội nông dân ...) để sớm phát hiện và thực hiện trợ giúp pháp lý kịp thời cho người được trợ giúp pháp lý, trong đó có nạn nhân vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em bị bạo lực giới, phân biệt đối xử. Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lýcần chủ động hơn trong việc phối hợptiếp cận, xử lý các thông tin liên quan đến người được trợ giúp pháp lýlà phụ nữ, trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.

Thiết lập cơ chế ứng phó hoặc phản ứng nhanh giữa các cơ quan, đặc biệt là những cơ quan bảo vệ trẻ em, phụ nữ, các cơ quan tố tụng với các tổ chức trợ giúp pháp lý nhằm có những giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người được trợ giúp pháp lýlà nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em bị bạo lực giới, phân biệt đối xử trong mỗi giai đoạn nhất định.

6. Tăng cường quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Trung tâm và cáctổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Cần quan tâm hơn nữa tới công tác khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những điển hình, có đóng góp tích cực cho công tác trợ giúp pháp lý. 

Xây dựng cơ chế thực hiện, kiểm tra, giám sát, phản hồi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến chất lượng vụ việc và tổ chức, hoạt động của Trung tâm và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. 

Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng như các cơ quan thông tin, báo chí đối với việc triển khai Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức và hoạt động của Trung tâm và các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

7. Cơ sở vật chất, kinh phí

Bảo đảmcơ sở vật chất (trụ sở làm việc và các trang thiết bị) phù hợp với tính đặc thù của người được trợ giúp pháp lý, ví dụ trụ sở làm việc dễ nhận biết, dễ tiếp cận; có lối đi cho người khuyết tật; có địa điểm tiếp thân thiện với trẻ em; có phòng riêng hoặc địa điểm phù hợp cho nạn nhân bạo lực gia đình trình bày vụ việc ...

 Bảo đảmkinh phí cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý chuyên biệt cho nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, người già, trẻ em thông qua các biện pháp truyền thông, hỗ trợ cho việc thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý đặc biệt là các vụ việc phức tạp, điển hình;tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng này...
8. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Mở rộng hơn nữa các mối quan hệ hợp tác quốc tế song phương, đa phương và khu vực; các diễn đàn hợp tácchuyên sâu về trợ giúp pháp lý. Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em bị bạo lực giới, phân biệt đối xử. Cần có thêm các hoạt động hợp tác cụ thể nhằm hỗ trợ cho việc tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; xây dựng các biện pháp huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác quản lý trợ giúp pháp lý trong thời gian tới.
PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH: 
PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH

- Đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an-
I. VIỆC TRIỂN KHAI, THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA BỘ CÔNG AN 


1. Công tác tham mưu, chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn điều hành nhằm triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.


Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 (thay thế Nghị định số 110/2009/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, các hành vi vi phạm hành chính về bạo lực gia đình được quy định từ điều 49 đến điều 65, mục 4, chương 2 của Nghị định. Đây là căn cứ pháp lý để cán bộ chiến sỹ Công an trực tiếp giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.


- Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/TTLT – BVHTTDL – BCA ngày 04/5/2016 hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Trong đó, tại điểm h điều 6 chương II quy định các nội dung trong phối hợp thực hiện công tác về phòng, chống bạo lực gia đình.


- Ban hành Kế hoạch số 157/KH-BCA-C41ngày 23/6/2015 để triển khai thực hiện Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”; Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 ngày 28/5/2018 phê duyệt Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020; Thông tư số 16/2016/TT-BCA ngày 08/4/2016 quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sỹ công an có các hành vi bạo lực gia đình, quy định rõ hình thức xử lý kỷ luật đối với từng hành vi cụ thể.



- Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung và xây dựng các văn bản liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng bộ tài liệu về khung pháp lý, kiến thức cơ bản về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới làm tài liệu tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương.


2. Về xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, kiểm tra, khảo sát các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình


- Phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo trình Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.


- Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan ban hành Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.


- Phối hợp với các Bộ, ngành trình Chính phủ ban hành Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 về Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.


- Ban hành Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 quy định về công tác điều tra hình sự trong CAND; Thông tư số 26/2018/TT-BCA ngày 10/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BCA ngày 16/11/2017 quy định phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện.  


II. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC GIA ĐÌNH, XÂM HẠI PHỤ NỮ, TRẺ EM


1. Công tác phòng ngừa



-Chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phươngtiếp tục tăng cường đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 37/2012/QH13, số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, kết hợp với tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, góp phần phòng ngừa tội phạm; Quyết định 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.


- Bộ Công an đã chỉ đạo quán triệt triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Chương trình hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, toàn thể cán bộ, chiến sỹ đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, chống phân biệt, đối xử với phụ nữ, trẻ em gái góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương công tác tuyên truyền luôn được đổi mới đa dạng về hình thức, nội dung phong phú, chú trọng tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện truyền thông, báo chí của ngành. Tổ chức các buổi mít tinh hưởng ứng “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” với hàng nghìn lượt người tham gia; truyền hình ANTV thường xuyên chiếu các phóng sự về tình trạng bạo lực gia đình; tổ chức ghi hình và phát sóng chương trình Tọa đàm của các chuyên gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Đặc biệt, Bộ Công an đã giao Tổng cục Cảnh sátchủ trì tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ về phòng, chống bạo lực gia đình
, đây là các khóa đào tạo giảng viên nguồn của lực lượng Công an cho lãnh đạo cấp phòng có liên quan của công an các địa phương nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và trang bị kỹ năng trong thụ lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình. Tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình”, tại Hà Nội nhằm đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình cũng như làm rõ các khó khăn, vướng mắc; đề xuất những khuyến nghị để làm tốt hơn công tác phối hợp trong phòng, chống bạo lực gia đình. Ngoài ra, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ gia đình và trẻ em, các tổ chức quần chúng trong Công an nhân dân đã có nhiều hội thảo, chương trình truyền thông tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ hội viên, đoàn viên kiến thức về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho mỗi cán bộ, chiến sỹ thấy được giá trị đạo đức truyền thống để củng cố, vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình.


- Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em) xây dựng Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (Đầu số 111) với nhiệm vụ thường trực tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và hoạt động 24/24.


- Công an các địa phương phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể: Sở Thông tin và Truyền thông, Mặt trận Tổ quốc, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh.....thông qua công tác dân vận, họp dân, vận động, tuyên truyền phát động quần chúng tố giác tội phạm qua hộp thư, hòm thư tố giác, qua số điện thoại, đường dây nóng; lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong các buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cho quần chúng nhân dân tại địa bàn mình phụ trách, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.


- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo vệ trẻ em làm trái pháp luật và Đề án 4 thuộc Chương trình 138/CP, Bộ Công an đã phê duyệt và triển khai Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020.Trong đó,giao Cục Cảnh sát hình sự là Cơ quan Thường trực, phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình, diễn biến của tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, bạo lực bạo hành trẻ em.Đặc biệt là tập trung vào nhóm tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật mà nhiều em vi phạm pháp luật xuất phát từ nguyên nhân bị bạo hành, bạo lực gia đình dẫn đến bỏ học, bỏ nhà lang thang, tụ tập thành các băng nhóm…thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.


- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tổ chức điều tra cơ bản, nắm tình hình xác định diện nạn nhân của bạo lực gia đình, đặc biệt nạn nhân là trẻ em; diện đối tượng xâm hại và bạo lực; xác định các hành vi bạo lực, xâm hại có nguyên nhân từ gia đình, như: Gia đình có cha, mẹ phạm tội, nghiện ma túy; gia đình thường xuyên có các hành vi bạo lực, bạo hành với nhau và với phụ nữ, trẻ em...


- Xây dựng hệ thống biểu mẫu thống kê các vụ việc xử lý hình sự liên quan đến bạo lực gia đình: Số vụ, số đối tượng, nạn nhân, giới tính, độ tuổi, tội danh, hình thức bạo lực gia đình có liên quan… và tổ chức rà soát, thống kê và phân tích tình hình, số liệu để đánh giá các nguyên nhân, phương thức thủ đoạn; khó khăn, vướng mắc trong công tác xác minh, điều tra các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, từ đó xác định các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả. Đồng thời, có kế hoạch phối hợp với các Bộ, ngành và chỉ đạo công an các địa phương áp dụng các biện pháp quản lý giáo dục, hỗ trợ và bảo vệ trẻ em, đặc biệt các em bị xâm hại, bị bạo hành, bạo lực gia đình.


- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho công an cấp cơ sở về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

- Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các kế hoạch Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong đó có tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, bạo hành phụ nữ và xâm hại trẻ em nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên phạm vi toàn quốc.


III. CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, XỬ LÝ CÁC VỤ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC GIA ĐÌNH, XÂM HẠI TRẺ EM


1. Tình hình bạo lực gia đình hiện nay 


Tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình xảy ra ở nhiều tỉnh thành với nhiều tội danh khác nhau, nhưng chủ yếu xảy ra ở các hình thức sau:


- Bạo lực giữa vợ, chồng với nhau: Đây là hình thức bạo lực phổ biến nhất trong gia đình, hành vi người chồng gây ra chủ yếu và lớn nhất là bạo lực về thể chất;người chồng sử dụng vũ lực để gây thương tích cho người vợ là do quan điểm gia trưởng, độc đoán cũng như không nhận thức được rằng hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, không phải tất cả hành vi bạo lực của người chồng đều là bạo lực về thể chất mà có những lúc, họ dùng tới nhiều cách khác để gây ra những tổn thương về tâm lý cho người vợ, như: mắng mỏ, chửi bới, xúc phạm danh dự… hoặc có những hành vi cưỡng bức về tình dục, kiểm soát về kinh tế…. Ngoài ra, trong xã hội ngày nay, đã xảy ra hiện tượng người vợ sử dụng bạo lực đối với chồng,không chỉ dừng lại ở những lời lẽ chửi bới, những cách ứng xử thô bạo mà họ còn trực tiếp gây ra những tổn thương về thể chất hoặc tính mạng của người chồng
. 


- Bạo lực giữa cha mẹ và con cái: Nhiều cha, mẹ với tâm lý, truyền thống và quan niệm gọi là “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” và giáo dục thì cần phải nghiêm khắc nên rất nhiều cha, mẹ coi việc đánh đập, chửi mắng con cái khi chúng mắc lỗi là cần thiết để chúng nhận ra sai lầm và sửa chữa, hay coi việc mạt sát, trách móc là động lực để chúng phấn đấu. Bên cạnh những hành vi từ phía cha mẹ đối với con cái, thì bạo lực gia đình xuất phát từ người con đối với cha mẹ mình cũng đang ngày càng gia tăng,một số vụ việc người con do mải chơi, đua đòi không chịu lao động làm việc...khi bị cha, mẹ nhắc nhở, không chịu sửa đổi, thiếu tiếp thu, kiềm chế đã có hành vi bạo lực, hành hạ, thậm chí đã gây ra các vụ án thương tâm, gây bức xúc dư luận xã hội. Ngoài ra, cũng có những người con đã khôn lớn trưởng thành nhưng lại bỏ bê, không chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, thậm chí hơn là đánh đập, chửi mắng, xỉ nhục những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng mình
.


- Bạo lực giữa các thành viên khác trong gia đình: Bạo lực gia đình giữa các thành viên khác trong gia đình với nhau cũng đã tồn tại từ lâu nhưng chiếm tỷ lệ không lớn, vì mức độ phụ thuộc giữa các thành viên này không cao như giữa vợ với chồng hay cha mẹ với con. Nạn nhân chủ yếu của loại bạo lực này là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, những mâu thuẫn trong gia đình không tìm được cách giải quyết phù hợp đã dẫn tới nạn bạo lực giữa các thành viên khác: anh em, chú cháu đánh nhau vì khiếu kiện, tranh chấp tài sản kéo dài….


Những vụ việc xử lý hình sự có liên quan đến bạo lực gia đình đang ngày càng gia tăng và gây nhức nhối trong xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự của địa phương và sự phát triển của trẻ em trong gia đình. Giải quyết mâu thuẫn cần phải có sự nhận thức của mỗi thành viên về đạo đức, kiến thức, kỹ năng giải quyết những phát sinh trong cuộc sống, sinh hoạt…


2. Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, đề nghị truy tố các tội danh liên quan đến bạo lực gia đình


Điều 41 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định: Cơ quan Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ thống kê bạo lực gia đình.


Trung bình hàng năm, toàn quốc xảy ra trên 50.000 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có một số vụ việc có liên quan đến bạo lực gia đình, như: Các loại tội phạm xâm hại trẻ em hơn 1.600 vụ (chiếm 3,2%); Cố ý gây thương tích khoảng 7.500 vụ (chiếm 15%).... Với nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn gia đình, bi quan bệnh tật, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn kinh tế, ghen tuông tình ái....


Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tố tụng tiến hành truy tố, xét xử đứng người đúng tội theo các tội danh liên quan đến bạo lực gia đình
.


Đối với các vụ việc liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự nói chung và các vụ việc bạo lực gia đình nói riêng đều được lực lượng Công an tiếp nhận và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, thời gian qua các số liệu chỉ thống kê chung trong tổng số các vụ việc chứ chưa thực hiện phân tích riêng các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình. Về nội dung này, trong chương trình công tác năm 2018, lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng biểu mẫu.


3. Công tác hướng dẫn, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực gia đình


- Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật, lực lượng công an các cấp đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ kiến thức và kỹ năng cơ bản giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, bạo lực giới trong quần chúng nhân dân; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong thực hiện quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.


- Lực lượng công an các cấp đã chủ động phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong quần chúng nhân dân để nâng cao nhận thức, ngăn chặn và đẩy lùi hành vi bạo lực gia đình.


Quán triệt, chỉ đạo lực lượng các cấp khi tiếp nhận, xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm khách quan, toàn diện, xử lý đúng người, đúng tội để làm tốt công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục từ đó đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích của các gia đình. Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 157/KH-BCA về việc triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 của lực lượng CAND”. Trong đó nêu rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra ở lực lượng Công an các cấp, các đơn vị, địa phương trong việc góp phần ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực gia đình, đặc biệt nhấn mạnh đến các nội dung công tác trọng tâm sau:


+ Thứ nhất, vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình, phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái, đảm bảo an ninh trật tự theo chức năng của lực lượng CAND. Qua đó, tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình.


+ Thứ hai, vai trò tham mưu hướng dẫn của lực lượng công an các cấp cho cấp ủy chính quyền địa phương và các sở, ban ngành liên quan trong phòng, chống bạo lực gia đình.


+ Thứ ba, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực gia đình; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG


1. Ưu điểm:


Trong nhiều năm qua, lực lượng công an nói chung đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm chung tay ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực giới và chống phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình để đề ra các giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm nói chung và các hành vi bạo lực gia đình nói riêng.


Công an cấp cơ sở thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan tại địa phương mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nội bộ và nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của xã hội và từng gia đình trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, ngăn chặn, phòng ngừa các tệ nạn xã hội…


2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân


- Thực trạng bạo lực gia đình, bạo lực giới, xâm hại trẻ em vẫn còn phức tạp, gia tăng về số vụ, về tính chất, hình thức bạo lực... nhận thức của nhiều tầng lớp nhân dân về công tác bình đẳng giới, công tác phòng, chống bạo lực gia đình còn thấp (nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế chưa phát triển, nhận thức của người dân vẫn còn tồn tại những định kiến xã hội về bất bình đẳng giới, xuất phát từ phong tục, hủ tục, tập quán…). Ở một số địa phương, công tác phòng, chống bạo lực gia đình chưa được quan tâm đúng mức, việc triển khai các chương trình kế hoạch tập trung chủ yếu ở cấp Trung ương, chưa sát với thực tiễn tại cơ sở, một số địa phương còn triển khai chậm và chưa sâu sắc. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách pháp luật chưa tạo điều kiện để người dân mạnh dạn tố cáo các hành vi bạo lực gia đình.


- Thực trạng các vụ việc bạo lực gia đình được cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết (kể cả số lượng vụ việc bạo lực gia đình phải tiến hành xử lý hình sự) chưa được thống kê, phân tích (về đối tượng, nạn nhân, giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, địa vị xã hội, các nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, hình thức bạo lực….) để đưa ra những giải pháp cụ thể, hiệu quả.


- Thực tế vẫn còn nhiều trường hợp nạn nhân và người thân im lặng, cam chịu không khai báo, đôi khi còn che giấu, nhất là bạo lực tình dục nên công tác nắm bắt thông tin, phát hiện xử lý chưa kịp thời, dẫn đến đối tượng thực hiện hành vi nhiều lần, trong thời gian dài mới bị phát hiện; có trường hợp nạn nhân và gia đình nạn nhân thiếu hợp tác với cơ quan điều tra trong việc cung cấp chứng cứ, xử lý tội phạm. Việc trình báo, tố cáo hành vi bạo lực gia đình thường chậm trễ nên công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu về, củng cố chứng cứ gặp nhiều khó khăn, đôi khi không khắc phục được, đã ảnh hướng không nhỏ đến kết quả điều tra xử lý. Đặc biệt là các vụ án xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em không có nhân chứng trực tiếp, trẻ em bị xâm hại còn nhỏ tuổi, năng lực nhận biết còn hạn chế, tâm lý dễ bị kích động, thường hoảng loạn về tinh thần nên khai báo thiếu chính xác; một số vụ án, nạn nhân khai báo theo sự hướng dẫn của cha mẹ và người thân, gây khó khăn cho công tác điều tra.


- Công tác phòng, chống bạo lực gia đình vẫn còn đang được thực hiện chung với các hành vi vi phạm pháp luật khác, chưa có sự phân tích trên cơ sở đặc điểm, đặc thù của các hành vi bạo lực gia đình.


- Trình độ nhận thức của cán bộ cơ sở về luật pháp nói chung và về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới nói riêng còn nhiều hạn chế, thậm chí nhiều cán bộ cơ sở làm công tác gia đình vẫn tồn tại định kiến giới; một bộ phận lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể vẫn coi bạo lực gia đình là vấn đề nội bộ và chỉ thực sự vào cuộc với những vụ bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý hình sự.


- Cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, còn hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn, nhất là ở cấp cơ sở.


- Nguồn kinh phí dành cho công tác này còn hạn hẹp, không đủ đảm bảo hoạt động hiệu quả, nhất là thiếu các tài liệu tuyên truyền, hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, phối hợp liên ngành, hỗ trợ cho các đơn vị tham gia phối hợp, các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu quả ở cấp cơ sở.


3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đề xuất giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 xác định công tác phòng, chống bạo lực gia đình là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia; lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hoà giải phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ; từng bước ngăn chặn và giảm dần các vụ bạo lực gia đình, bạo lực giới và phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái.

- Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, dự án xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, những nơi còn có nhiều hủ tục lạc hậu, định kiến về giới... gắn với lồng ghép ưu tiên thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình,đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân, trong đó các lực lượng chức năng (Công an, Quân đội, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Phụ nữ...) làm nòng cốt tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân về Luật Bình đẳng giới;Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em... và các nội dung khác có liên quan.


- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác phòng, chống bạo lực gia đình và công tác bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, bạo hành, sớm có văn bản hướng dẫn, xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo về hành vi bạo lực gia đình để thống nhất về nhận thức giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình xử lý các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em để việc áp dụng được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.


- Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình “Phòng ngừa trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Quản lý giáo dục trẻ em, người chưa thành niên lang thang, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư”.... để rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình hoạt động có hiệu quả.


- Nghiên cứu, bổ sung những quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.


- Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cân đối ngân sách, bổ sung kinh phí thường xuyên cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Triển khai thực hiện xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình;Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ về kinh nghiệm, nguồn lực đối với công tác này.


- Riêng đối với Bộ Công an, trong phạm vi, quyền hạn của mình chủ trì theo Điều 41 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp Bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả: Chương trình bảo vệ trẻ em, công tác quản lý, bảo vệ trẻ em làm trái pháp luật; Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020.... Tập trung lực lượng nhanh chóng xác minh, điều tra, xử lý triệt để các vụ án hình sự liên quan đến bạo lực gia đình, đặc biệt là xâm hại trẻ em, bạo lực bạo hành trẻ em gây bức xúc trong dư luận xã hội; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân trong các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình; phối hợp tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ thống kê bạo lực gia đình.
TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI 
TỈNH HÒA BÌNH TRONG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIỚI
- Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình-

Hoà Bình là một tỉnh miền núi, cửa ngõ vùng Tây Bắc, giáp ranh Thủ đô Hà Nội, là một trong các tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 06 dân tộc chính cùng chung sống lâu đời, đông nhất là dân tộc Mường chiếm 63,3%; dân tộc Việt (Kinh) chiếm 27,73%; dân tộc Thái chiếm 3,9%; dân tộc Dao chiếm 1,7%; dân tộc Tày chiếm 2,7%; dân tộc Mông chiếm 0,52%; các dân tộc khác chiếm 1,18%. Tình hình kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện và nâng cao, tuy nhiênHòa Bình vẫn là tỉnh miền núi có những khó khăn nhất định. Với địa hình phức tạp, địa bàn rộng, giao thông không thuận lợi; trình độ dân trí giữa các vùng không đồng đều, nhận thức của một bộ phận người dân trong đó có phụ nữ và trẻ em về bạo lực giới, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em hay các vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em còn hạn chế. 

Trong khi đó, trên thực tế, bạo lực giới vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, đang diễn ra hàng ngày, không còn là vấn đề mới, song có diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng và là vấn đề “nóng” rất được quan tâm. Mặc dù nam giới và trẻ em trai cũng có thể là nạn nhân, tuy nhiên phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân chủ yếu của bạo lực giới. 

Tại Hòa Bình, theo thống kê từ năm 2008 đến hết 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị Công an tỉnh đã tiếp nhận, điều tra, giải quyết 156 vụ án liên quan đến BLGĐ…Năm 2018, 25 vụ xâm hại tình dục trẻ em, 6 tháng đầu năm 2019 xảy ra 11 vụ. Tuy nhiên, con số thống kê này chỉ là những vụ việc được phát hiện, trình báo, còn nhiều vụ chưa được phát hiện, tố giác..Ngoài ra, phụ nữ và trẻ em còn phải đối mặt với nguy cơ bị mua bán, tảo hôn, lựa chọn giới tính khi sinh… 
Hội LHPN tỉnh Hòa Bình là một tổ chức chính trị - xã hội có chức năng nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, trong những năm qua đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ trong tỉnh đặc biệt là Phụ nữ DTTS nhằm tăng cường vai trò của Phụ nữ và trẻ em trong phòng chống BLG. 
Đối với công tác tuyên truyền, giáo đục đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. BLG đã ăn sâu bám rễ dưới nhiều góc độ, mặc dù Luật Bình đẳng giới (2006); Luật phòng chống BLGĐ (20017); Luật Trẻ em (2016) được ban hành nhưng một bộ phận phụ nữ và trẻ em vẫn chưa thực sự nhận thức được quyền bình đẳng, chưa  tự bảo vệ được mình khỏi những hình thức BLG theo pháp luật. Nhận thức được vấn đề đó, Hội LHPN tỉnh xác định cần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, có kỹ năng truyền tải thông tin đến với hội viên, phụ nữ. Quan tâm đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn, tuyên tuyền viên là cán bộ Hội phụ nữ về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và kỹ năng truyền thông cho cán bộ Hội phụ nữ vớicác nội dung như: cách thức, phương pháp, kỹ năng chuẩn bị buổi truyền thông về luật; một số hình thức truyền thông (kịch, truyền thông, hội thi). Trong 10 năm qua, đã tổ chức 18 lớp tập huấn cho 40 báo cáo viên cấp tỉnh huyện, trên 200 tuyên truyền viên các cấp; phối hợp tổ chức 110 lớp tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 4.950 người là cán bộ, hội viên, cộng tác viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, và hòa giải ở cơ sở. 
Ngoài việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng. Tuyên truyền trực tiếp đến hội viên, phụ nữ thông qua tọa đàm, tập huấn, hội thi, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi hội... Hội LHPN tỉnh tổ chức 02 buổi toạ đàm phổ biến nội dung “Luật hôn nhân và gia đình” (sửa đổi) và “Thực trạng và giải pháp nâng cao trách nhiệm giải trình, vai trò giám sát của Phụ nữ trong việc xây dựng thực thi pháp luật liên quan đến lĩnh vực Hôn nhân và gia đình”; Các cấp Hội đã tuyên truyền được 426 cuộc về phổ biến các Luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em
cho 47.537 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; 03 diễn đàn tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em và tệ nạn xã hội cho 120 người (có hành vi bạo lực, người nghiện rượu, ma túy, nạn nhân bị bạo lực, đánh bạc, người chuẩn bị kết hôn); 01 cuộc tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và phòng chống HIV/AIDS cho 120 em học sinh trên địa bàn thành phố Hòa Bình; tổ chức 20 cuộc tuyên truyền giáo dục pháp luật về Bình đẳng giới, Hôn nhân và gia đình, hệ lụy tảo hôn... có 1.197 hội viên tham gia;15 cuộc đối thoại Chính sách pháp luật về BHXH, BHYT bảo vệ môi trường, vấn đề tảo hôn sinh con thứ 3, các chế độ chính sách đối với cán bộ nữcó 1.270 người tham gia. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Website của Hội, Tờ Thông tin Phụ nữ Hòa Bình phát miễn phí đến 2.074 chi hội.Biên soạn, phát hành 630 cuốn sổ tay và 3700 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số; Phát 3.287 cuốn tài liệu của TW Hội
; 72 cuốn tài liệu về các nội “Phụ nữ và Bình đẳng giới”; 22 “Bộ tranh truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình” tới Hội phụ nữ cơ sở.
Nhằm kịp thời tiếp nhận, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân, các nội dung liên quan đến hoạt động của các các cấp Hội và hội viên, năm 2016 thành lập Tổ tư vấn“Về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân của Hội LHPN tỉnh Hòa Bình”,tính đến nay, tổ Tư vấn đã nhận và tư vấn thành công 08 vụ gặp khó khăn trong xây dựng gia đình hạnh phúc; Cung cấp câu hỏi tình huống được chuyển đến tổ Tư vấn nghiên cứu và trả lời 02 bài viết được đăng tải trên tờ Thông tin của Hội và được hội viên, phụ nữ trên toàn tỉnh đồng tình ủng hộ. Hướng dẫn và thông báo đường dây nóng do Công an tỉnh quản lý tới cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để kịp thời phát hiện, tố giác, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
. 
Duy trì và nhân rộng các mô hình tuyên truyền pháp luật hiệu quả:Xây dựng được 254 Câu lạc bộ điểm (35 CLB phòng, chống bạo lực gia đình; 35 CLB phụ nữ với pháp luật; 169 CLB gia đình hạnh phúc; 10 mô hình tủ sách pháp luật, 65 CLB pháp luật và đời sống …).Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội duy trì mô hình địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Tính đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 525 mô hình (trong đó có 67 số cơ sở hội xếp loại xuất sắc tại cộng đồng (có Quyết định công nhận của chủ tịch UBND xã). Đây cũng là nơi để các hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa của nạn nhân. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự.
Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền vận động, cụ thể phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Văn Hoá-Thể thao & Du lịch, Sở Y tế, Sở LĐTB&XH; Ban Dân tộc.. xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, đã phối hợp tổ chức 1.650 cuộc tuyên truyền, phổ biến với các hình thức: thi viết, thi sân khấu hoá, giao lưu, sinh hoạt chi hội nhằm nâng cao ý thức cho hội viên phụ nữ và nhân dân về phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, mại dâm. Tranh thủ các nguồn lực, các Dự án, cuối tháng 7/2019, Hội LHPN tỉnh nhận thực hiện Dự án “Tăng cường vai trò của Phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng chống Bạo lực giới” do tổ chức Oxfam viện trợ thông qua Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF). Dự án này áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền để tạo cho phụ nư và trẻ em đặc biệt là phụ nữ DTTS có nhận thức về quyền, hiểu được tại sao phải thay đổi để có được tiếng nói trọng lượng hơn trong gia đình và ngoài xã hội. Từ đó giúp họ vượt qua những nhạy cảm vốn có đã tồn tại lâu đời để có thể tự bảo vệ mình. 
Để tăng cường vai trò của Phụ nữ và trẻ em gái trong phòng chống bạo lực giới, qua quá trình triển khai thực hiện rút ra bài học kinh nghiệm, một số giải pháp cơ bản cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới như sau:
- Tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục. Xác định tuyên truyền phải có diện, có điểm, có phương pháp hợp lý, tránh tuyên truyền dàn trải. Tuyên truyền những đối tượng có nguy cơ cao biết cách tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân, biết lên tiếng khi phát hiện vụ việc xảy ra.
- Quan trọng nhất là phải tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cả cộng đồng nhận thức được hậu quảcủa bạo lực giới, để cả xã hội cùng lên án. Đặc biệt phải tăng cường phổ biến pháp luật và giáo dục pháp luật ở những vùng sâu, vùng xa, dân trí thấp, bởi trên thực tế có một số đối tượng người đồng bào dân tộc không biết đó là vi phạm pháp luật. Họ chỉ nghĩ đơn giản đó là chuyện của gia đình hay rằng phải cam chịu, hoặc không dám lên tiếng, thâm chí ko biết lên tiếng với ai, kêu cứu ở đâu.

- Công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người dân trong đó đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, trẻ em dưới nhiều hình thức. Cần có chính sách hỗ trợ tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập qua dạy nghề, cho vay vốn…. Làm cho người dân có đời sống kinh tế ổn định, có công ăn việc làm, có khả năng thu nhập để có thể đảm bảo mức cơ bản nhu cầu cuộc sống.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan trong việc thực hiện các chính sách, luật pháp về phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật trẻ em... tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành, bị xâm hại có thể hòa nhập cộng đồng, tư vấn tâm lý, khám chữa bệnh miễn phí cho nạn nhân, tạo điều kiện để nạn nhân nhanh chóng khắc phục những khó khăn về kinh tế, xóa đi mặc cảm về bản thân, hỗ trợ học nghề, để nhanh chóng giúp họ ổn định cuộc sống. 
- Tổ chức kiểm tra, giám sát; Sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích. Có nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tiễn.































































�Theo Báo cáo năm 2013 của UNODC và UNWOMEN về đánh giá tình hình phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ hướng tới bảo đảm hiệu quả vấn đề bình đẳng giới trong hệ thống tư pháp hình sự, tỉ lệ trình báo các vụ việc bạo lực đối với phụ nữ là khá thấp; trong khi đó Báo cáo nghiên cứu quốc gia năm 2010 chỉ ra rằng, 87 % phụ nữ bị bạo hành tham gia nghiên cứu chưa bao giờ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ hoặc các cơ quan trợ giúp chính thức.


�Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2018 cúa Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn một số giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 quy định về bảo đảm bình đẳng giứi trong trợ giúp pháp lý; Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý…





� Điều 83 Luật trẻ em


�Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.


� Có mức thu nhập từ 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.


�Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng.


�Các thông tin về trợ giúp pháp lý như: đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý; các quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; các quyền và nghĩa vụ của tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý; các hình thức, phạm vi, lĩnh vực trợ giúp pháp lý; thủ tục để yêu cầu trợ giúp pháp lý; các trường hợp từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý; địa chỉ, điện thoại liên hệ của các tổ chức trợ giúp pháp lý; danh sách Trợ giúp viên pháp lý, luật sư, cộng tác viên thực hiện vụ việc...


�Đặc biệt là các vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp điển hình, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội đã thành công trong thời gian qua, như những vụ việc bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, phân biệt đối xử và bạo lực trẻ em tại nhà trường, công cộng, gia đình…


�Điều 21Hiến pháp năm 2013 quy định: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. 


� Năm 2016, tập huấn 05 cụm gồm 63 tỉnh, thành phố cho Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc (số lượng hơn 300 học viên); năm 2017 tập huấn 05 lớp cho các đồng chí là lãnh đạo cấp phòng, đại diện Ban chấp hành các tổ chức quần chúng thuộc khối xây dựng lực lượng của Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 01 lớp dành cho khối cơ quan Bộ (số lượng khoảng 400 học viên).


� Điển hình: Ngày 23/8/2018, TAND tỉnh Bình Dương tổ chức xét xử và tuyên phạt bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (sinh năm 1985, trú tại TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) tù chung thân về tội giết người, nạn nhân là Trần Thanh Tú (sinh năm 1981, là chồng của Diễm), nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm vợ, chồng; Ngày 03/7/2018, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Nang Lớn (sinh năm 1962, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) 15 năm tù về tội giết người, nạn nhân là Nguyễn Thị Trắng (sinh năm 1965, là vợ của Lớn), nguyên nhân do Lớn đòi quan hệ nhưng bà Trắng không đồng ý…


�Điển hình: Ngày 31/8/2018, TAND thành phố Hà Nội đã tổ chức xét xử và tuyên phạt đối với bị cáo Trần Hoài Nam (sinh năm 1983,trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) 06 năm 6 tháng tùvà bị cáo Phạm Thị Tú Trinh (sinh năm 1983, là vợ thứ hai của Nam) 05 năm tù về tội “Hành hạ con” và “Cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, Hai bị cáo đã nhẫn tâm hành hạ và gây thương tích cho cháu Trần Gia K (sinh năm 2007, là con trai của Nam); Ngày 13/6/2016, TAND thành phố Hà Nội tổ chức xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Minh (sinh năm 1961, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) 07 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là Vũ Văn Khuê (sinh năm 1931, là bố đẻ của Minh) do mâu thuẫn gia đình…








� Các tội danh có liên quan đến bạo lực gia đình, gồm: Điều 94 (Tội Giết con mới đẻ); Điều 100 (Tội Bức tử); Điều 104 (Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác); Điều 110 (Tội Hành hạ người khác); Điều 111 (Tội Hiếp dâm); Điều 112 (Tội Hiếp dâm trẻ em); Điều 113 (Tội Cưỡng dâm); Điều 115 (Tội Giao cấu với trẻ em); Điều 116 (Tội Dâm ô với trẻ em); Điều 119 (Tội Mua bán người); Điều 120 (Tội Mua bán trẻ em); Điều 121 (Tội Làm nhục người khác); Điều 123 (Tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật); Điều 124 (Tội Xâm phạm chỗ ở của công dân); Điều 146 (Tội Cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện); ĐIều 147 (Tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng) và Điều 150 (Tội Loạn luân).


� Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Luật đất đai; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống mua bán người; Nghị định 39/2015 NĐ-CP ngày 27/4/2015 về quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.


�Gồm 8 loại “Tài liệu tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình”; “Cẩm nang giám sát phản biện xã hội”; “Tài liệu truyền thông phòng, chống mua bán người”; “Sổ tay tìm hiểu Luật đất đai năm 2013”; “Sổ tay tìm hiểu về Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013”; “Tờ rơi về triển khai Nghị định 39/2015NĐ-CP ngày 27/4/2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số”


� Công văn số 80/BTV-GĐXH ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thông báo đường dây nóng để ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm Luật phòng chống bạo lực gia đình
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